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UBND TỈNH TRÀ VINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 638/QĐ-ĐHTV, ngày 27 tháng 01 năm 2022 

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh) 

 

A.THÔNG TIN TỔNG QUÁT (General Information) 

 

1. Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt): Kỹ thuật Nuôi trồng thủy sản 

Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh): Aquaculture 

2. Trình độ đào tạo: Đại học 

3. Mã ngành đào tạo: 72620301 

4. Loại hình đào tạo: Chính quy (Co-op) 

5. Số tín chỉ yêu cầu: 151 tín chỉ 

6. Thời gian đào tạo: 04 năm 

7. Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy 

định của Trường Đại học Trà Vinh 

8. Thang điểm: Thang điểm 4 

9. Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định 

10. Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản 

11. Chương trình đào tạo chuẩn tham khảo:  

1. Chương trình  Nuôi trồng Thủy sản của Đại Học Cần Thơ  

2. Chương trình  Nuôi trồng Thủy sản của Đại học Nông Lâm TPHCM, 

3. Chương trình  Nuôi trồng Thủy sản của Flinder University – Australia 

4. Chương trình  Nuôi trồng Thủy sản của Ankara University- TurKey 

B. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Program 

Objectives and Program Learning Outcomes) 

I. Mục tiêu đào tạo (Program Objectives) 

   Chương trình đào tạo Kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản được xây dựng theo định hướng   

ứng dụng, đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động và các bên liên quan. Cụ thể, 

CTĐT Kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên trở thành 

người: 

PO1: Có kỹ năng vận hành các khâu kỹ thuật trong quy trình nuôi ,sản xuất giống 

và quản lý sức khỏe động vật thủy sản.  
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PO2:Tư vấn kỹ thuật và chuyển giao nghiên cứu ứng dụng về nuôi, sản xuất giống 

và  quản lý sức khỏe động vật thủy sản phục vụ sản xuất và phát triển bền vững ngành 

Nuôi trồng thủy sản.  

PO3: Giải quyết các vấn đề cơ bản về sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu thủy sản 

một cách chuyên nghiệp, sáng tạo và có đạo đức. 

PO4: Có động cơ học tập mở rộng kiến thức, phát hiện các tri thức mới và nâng 

cao năng lực, phát triển bản thân và nghề nghiệp. 

 II. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (Program Learning Outcomes)  

1. Chuẩn đầu ra 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Kỹ thuật Nuôi trồng thủy sản sẽ có thể: 

PLO 

(TĐNL) 
Nội dung PO1 PO2 PO3 PO4 

PLO1 

(3 K) 

Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên và cơ sở 

ngành để giải thích các vấn đề NTTS  
x x  x 

PLO2 

(3 K) 

Áp dụng kiến thức xã hội và các vấn đề đương 

đại về pháp luật môi trường và sức khỏe cộng 

động vào ngành thủy sản. 

x x  x 

PLO3 

(5 K) 

Xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi 

động vật thuỷ sản an toàn và hiệu quả đảm bảo 

nguồn thực phẩm sạch cho con người.  

x x x  

PLO4 

(6 K) 

Chọn lọc phương pháp hiệu quả trong việc 

chăm sóc điều trị và quản lý sức khoẻ của các 

đối tượng nuôi thuỷ sản. 

x x x  

PLO5 

(3 S) 

Giao tiếp hiệu quả bằng nhiều hình thức (nói, 

văn bản, thuyết trình và viết báo cáo) và đọc 

hiểu tài liệu tiếng Anh của ngành nuôi trồng 

thủy sản. 

x x x x 

PLO6 

(4 S) 

Làm việc độc lập và lãnh đạo nhóm đạt mục 

tiêu đề ra. 
x x x  

PLO7 

(4 S) 

Vận dụng tư duy phân tích, phán đoán,  phản 

biện và giải quyết vấn đề vào các tình huống 

trong lĩnh vực thủy sản.  

x x x x 

PLO8 

(3 S) 

Thực hiện mô hình sản xuất giống và nuôi 

động vật thuỷ sản an toàn và hiệu quả đảm bảo 

nguồn thực phẩm sạch cho con người.  

x x x  

PLO9 

(4 S) 

Tư vấn kỹ thuật, kinh doanh trong lĩnh vực 

Thuỷ sản nhằm mang lại lợi ích cho các bên 
x x x  
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liên quan (nhà sản xuất, nhà kinh doanh, cộng 

đồng).  

PLO10 

(4 S) 

Ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học 

công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng thuỷ sản. 
x x x x 

PLO11 

(3A) 

Tuân thủ pháp luật tác phong làm việc chuyên 

nghiệp giử gìn đạo đức nghề nghiệp, thể hiện 

ý thức bảo vệ môi trường và con người, lòng 

yêu quý và bảo vệ động vật thuỷ sản. 

x x x x 

PLO12 

(4 A) 

PLO12: Định hướng tương lai rõ ràng thể hiện 

ham muốn khởi nghiệp và học tập suốt đời. 
x x  x 

 

2. Ma trận các học phần – Chuẩn đầu ra CTĐT 

 Phụ lục B.II.2 đính kèm. 

5. Vị trí việc làm 

- Giảng viên, nghiên cứu viên ở các viện, trường. 

-  Giám đốc sản xuất hoặc điều hành sản xuất tại các công ty, doanh nghiệp. 

- Chuyên viên về lĩnh vực thủy sản ở các sở, ban, ngành 

- Chuyên viên kỹ thuật ở các công ty, doanh nghiệp, trang trại nuôi trồng thủy 

sản và lai tạo giống hoặc sản xuất, dịch vụ thuốc, thức ăn thủy sản. 

- Tự tổ chức điều hành, quản lý doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực thủy sản 

  4. Khả năng nâng cao trình độ 

- Sinh viên ngành  Nuôi trồng Thủy sản  sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học 

tập nâng cao trình độ chuyên môn để: 

- Tham gia các khóa học, bồi dưỡng ngắn hạn về ngành Nuôi trồng Thủy sản 

trong và ngoài nước. 

- Học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan. 

- Học trình độ sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ngành Nuôi trồng Thủy sản  tại các 

trường trong và ngoài nước. 

- Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ 

vào thực tế sản xuất. 

C. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH (Program structure and 

content) 

I. Cấu trúc chương trình (Program structure) 

A. Khối kiến thức giáo dục đại cương 44 tín chỉ 

Các học phần bắt buộc:  38 tín chỉ 

1. Kiến thức lý luận chính trị   11 tín chỉ 

2. Kiến thức khoa học, xã hội – nhân văn  02 tín chỉ 
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3. Kiến thức ngoại ngữ    13 tín chỉ 

4. Kiến thức Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – CN-MT 10 tín chỉ 

5. Kỹ năng ngoại khóa 02 tín chỉ 

6. Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh 11 tín chỉ 

Chưa kể khối kiến thức Giáo dục quốc phòng – An ninh và Giáo dục thể chất:  

Các học phần tự chọn  06 tín chỉ 

B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp   107 tín chỉ 

1. Kiến thức cơ sở ngành 28 tín chỉ 

- Bắt buộc:       22 tín chỉ 

   - Tự chọn:   06 tín chỉ 

2. Kiến thức chuyên ngành 48 tín chỉ 

               - Bắt buộc:       44 tín chỉ 

             - Tự chọn:        04 tín chỉ 

3. Tốt nghiệp                       07 tín chỉ 

4.Co-op    

 

24 tín chỉ 

     

II. Nội dung chương trình (Program content)  

TT 

Mã  

học 

phần 

Tên học phần 

Khối lượng kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 
Ghi 

chú 
TS LT TH 

Giờ tự 

học và giờ 

học khác 

A. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 44 tín chỉ (LT: 28; TH:16)*chưa kể 

Giáo dục thể chất và Giáo dục QP-AN 
1300  

 Các học phần bắt buộc 38 25 13 1135  

I. Kiến thức lý luận chính trị 11 11 0 385  

1.   Triết học Mác – Lênin 3 3 0 105  

2.   Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 2 0 70  

3.   Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 0 70  

4.   Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 0 70  

5.   Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0 70  

II. Kiến thức Khoa học, Xã hội và Nhân văn 2 1 1 55  

6.   Pháp luật đại cương 2 1 1 55  

III. Kiến thức ngoại ngữ 13 8 5 380  

7.   Anh văn không chuyên 1 3 2 1 90  

8.   Anh văn không chuyên 2 4 2 2 110  

9.   Anh văn không chuyên 3 3 2 1 90  

10.   Anh văn không chuyên 4 3 2 1 90  
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TT 

Mã  

học 

phần 

Tên học phần 

Khối lượng kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 
Ghi 

chú 
TS LT TH 

Giờ tự 

học và giờ 

học khác 

IV. Kiến thức Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên 10 4 6 260  

11.   Tin học ứng dụng cơ bản 3 1 2 75  

12.   Sinh học đại cương  2 1 1 55  

13.   
Thống kê và thí nghiệm trong thủy 

sản 
3 1 2 75 

 

14.   
Biến đổi khí hậu và khả năng ứng 

phó 
2 1 1 55 

 

V. Kỹ năng ngoại khóa 2 1 1 55  

15.   Kỹ năng mềm 2 1 1 55  

VI. Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – 

An ninh 
3 0 3 60  

16.   Giáo dục thể chất 1* 1 0 1 20  

17.   Giáo dục thể chất 2* 1 0 1 20  

18.   Giáo dục thể chất 3* 1 0 1 20  

19.   Giáo dục Quốc phòng – An ninh* 8 tín chỉ   

* Các học phần tự chọn 6 3 3 165  

20.   Sinh thái thủy sinh vật 2 1 1 55  

21.   Đánh giá tác động môi trường 2 1 1 55  

22.   An toàn lao động 2 1 1 55  

23.   
Luật và chính sách phát triển thủy 

sản 
2 1 1 

55 
 

B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 107 tín chỉ (LT: 39; TH:68)      3745  

I. Kiến thức cơ sở ngành 28 16 12 860  

 Các học phần bắt buộc 22 13 9 695  

24.   Nhập môn thủy sản 2 2 0 70  

25.   
Công trình và thiết bị nuôi trồng 

thủy sản 
2 2 0 70 

 

26.   Động thực vật thủy sinh 3 1 2 75  

27.   Thực tập nhận thức  1 0 1 80 2 tuần 

28.   Vi sinh thủy sản 2 1 1 55  

29.   
Hình thái, phân loại động vật thủy 

sản 
3 2 1 90 60 TH 

30.   Sinh lý động vật thủy sản 3 2 1 90  

31.   Quản lý kinh tế trong thủy sản  2 1 1 55  

32.   Khởi nghiệp 2 1 1 55  

33.   Marketing trong thủy sản  2 1 1 55  

 Các học phần tự chọn 6 3 3 165  

34.   
Quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản 
2 1 1 

55  
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TT 

Mã  

học 

phần 

Tên học phần 

Khối lượng kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 
Ghi 

chú 
TS LT TH 

Giờ tự 

học và giờ 

học khác 

35.   Tài nguyên sinh vật biển 2 1 1 55  

36.   
Công nghệ sinh học ứng dụng trong 

thủy sản 
2 1 1 

55  

37.   Sinh vật chỉ thị 2 1 1 55  

38.   Nuôi thủy sản kết hợp 2 1 1 55  

II. Kiến thức chuyên ngành 48 23 25 965  

 Các học phần bắt buộc 44 21 23 895  

39.   
Quản lý chất lượng nước trong nuôi 

trồng thủy sản 
3 2 1 70 60 TH 

40.   Kỹ thuật nuôi cá 4 2 2 70 
120 

TH 

41.   Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản 3 2 1 70 60 TH 

42.   Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 1 1 55  

43.   Bệnh cá 2 1 1 55  

44.   Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên 3 1 2 35 
120 

TH 

45.   Kỹ thuật nuôi giáp xác và thân mềm 4 2 2 70 
120 

TH 

46.   Anh văn chuyên ngành 3 1 2 75  

47.   Bệnh tôm 2 1 1 55  

48.   Thuốc và hóa chất trong thủy sản 2 1 1 55  

49.   
Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi tôm 

càng xanh 
3 1 2 35 

120 

TH 

50.   Kỹ thuật sản xuất giống cá 3 1 2 35 
120 

TH 

51.   Quản lý sức khỏe động vật thủy sản 2 2 0 70  

52.   Khuyến ngư 2 1 1 55  

53.   Kỹ thuật sản xuất giống tôm 4 1 3 35 
180 

TH 

54.   Miễn dịch thủy sản 2 1 1 55  

  Các học phần tự chọn 4 2 2 70  

55.   
Kỹ thuật nuôi và sản xuất giống 

thuỷ đặc sản 
2 1 1 35 60 TH 

56.   
Kỹ thuật nuôi và sản xuất giống cua 

biển 
2 1 1 35 60 TH 

57.   
Kỹ thuật nuôi và sản xuất giống cá 

cảnh 
2 1 1 35 60 TH 

2.5. Co-op 24 0 24 1920  

58.   
Co-op 1  8 0 8  

16 

tuần 
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TT 

Mã  

học 

phần 

Tên học phần 

Khối lượng kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 
Ghi 

chú 
TS LT TH 

Giờ tự 

học và giờ 

học khác 

59.   
Co-op 2 8 0 8  

16 

tuần 

60.   
Co-op 3 8 0 8  

16 

tuần 

IV. Tốt nghiệp 7 0 7   

61.  

TH1  Đồ án tốt nghiệp 7 0 7  
10 

tuần  

TH2 

Hoặc học học phần thay thế: 7 2 5   

- Tiểu luận tốt nghiệp 2 0 2  4 tuần 

- Ứng dụng vi sinh trong thủy sản 3 1 2 75  

- Độc chất học thủy vực 2 1 1 55  

TỔNG CỘNG 151 

67 84 5040 

Chưa kể GDTC 

và QP-AN 

Chưa kể Khóa 

luận tốt nghiệp,  

GDTC và QPAN 

 

III. Sơ đồ chương trình (Phụ lục C.III đính kèm) 
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D. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (dự kiến) (Tentative teaching plan) 

 

  TT 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 

Tổng 

số 

tín 

chỉ 

Lý thuyết Thực hành Giờ tự 

học và 

giờ học 

khác 

Ghi 

chú 
Tín 

chỉ 

Số 

giờ 

Tín  

chỉ 

Số 

giờ 

● HỌC KỲ I 

1.   Giáo dục thể chất 1* 1 0 0 1 30 20  

2.  
 Giáo dục Quốc phòng- 

An ninh 
165 tiết  

 

3.   Anh văn không chuyên 1 3 2 30 1 30 90  

4.   Triết học Mác – Lênin 3 3 45 0 0 105  

5.   Tin học ứng dụng cơ bản 3 1 15 2 60 75  

6.   Pháp luật đại cương 2 1 15 1 30 55  

7.   Sinh học đại cương 2 1 15 1 30 55  

8.   Nhập môn thủy sản 2 2 30 0 0 70  

Tổng cộng 
15 10 150 5 150 450  

Chưa kể GDTC&GDQP  

   

● HỌC KỲ II 

1. Các học phần bắt buộc 16 9 135 7 260 435  

9.   Giáo dục thể chất 2* 1 0 0 1 30   

10.   Anh văn không chuyên 2 4 2 30 2 60 110  

11.  
 Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 
2 2 30 0 0 70 

 

12.   Kỹ năng mềm 2 1 15 1 30 55  

13.  
 Công trình và thiết bị 

nuôi trồng thủy sản 
2 2 30 0 0 70 

 

14.   Động thực vật thủy sinh 3 1 15 2 60 75  

15.  
 

Thực tập nhận thức  1 0 0 1 80  
2 

tuần 

16.  
 Biến đổi khí hậu và khả 

năng ứng phó 
2 1 15 1 30 55 

 

2. Các học phần tự chọn 6 3 45 3 90 165  

17.   Sinh thái thủy sinh vật 2 1 15 1 30 55  
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  TT 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 

Tổng 

số 

tín 

chỉ 

Lý thuyết Thực hành Giờ tự 

học và 

giờ học 

khác 

Ghi 

chú 
Tín 

chỉ 

Số 

giờ 

Tín  

chỉ 

Số 

giờ 

18.  
 Đánh giá tác động môi 

trường 
2 1 15 1 30 55 

 

19.   An toàn lao động 2 1 15 1 30 55  

20.  
 Luật và chính sách phát 

triển thủy sản 
2 1 15 1 30 55  

Tổng cộng 
22 12 180 10 350 600  

Chưa kể GDTC   

   

● HỌC KỲ III 

1. Các học phần bắt buộc 16 11 165 5 210 445  

21.   Giáo dục thể chất 3* 1 0 0 1 30   

22.  
 Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 
2 2 30 0 0 70 

 

23.   Anh văn không chuyên 3 3 2 30 1 30 90  

24.  

 Quản lý chất lượng nước 

trong nuôi trồng thủy 

sản 

3 2 30 1 60 70 

 

60 

TH 

25.   Vi sinh thủy sản 2 1 15 1 30 55  

26.  

 
Hình thái, phân loại 

động vật thủy sản 
3 2 30 1 60 90 

 

60 

TH 

27.  
 Dinh dưỡng và thức ăn 

thủy sản 
3 2 30 1 60 70 

60 

TH 

2. Các học phần học tự chọn 2 1 15 1 30 55  

28.   Sinh vật chỉ thị 2 1 15 1 30 55  

29.   Nuôi thủy sản kết hợp 2 1 15 1 30 55  

Tổng cộng 
18 12 180 6 240 500  

Chưa kể GDTC   

        

● HỌC KỲ IV 

1. Các học phần bắt buộc 21 8 120 13 850 340  

30.   Anh văn không chuyên 4 3 2 30 1 30 90  
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  TT 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 

Tổng 

số 

tín 

chỉ 

Lý thuyết Thực hành Giờ tự 

học và 

giờ học 

khác 

Ghi 

chú 
Tín 

chỉ 

Số 

giờ 

Tín  

chỉ 

Số 

giờ 

31.   Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 30 0 0 70  

32.   Sinh lý động vật thủy sản 3 2 30 1 30 90  

33.  
 Kỹ thuật nuôi thức ăn tự 

nhiên 
3 1 15 2 120 35 

120 

TH 

34.  
 Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 
2 1 15 1 30 55  

35.  
 

Co-op 1 8 0 0 8 640  
16 

tuần 

2. Các học phần tự chọn 4 2 30 2 60 110  

36.  
 Quản lý và bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản 
2 1 15 1 30 55 

 

37.   Tài nguyên sinh vật biển 2 1 15 1 30 55  

38.  
 Công nghệ sinh học ứng 

dụng trong thủy sản 
2 1 15 1 30 55  

Tổng cộng 25 10 150 15 910 450  

   

● HỌC KỲ V 

39.  
 Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
2 2 30 0 0 70 

 

40.   Bệnh cá 2 1 15 1 30 55  

41.  
 Kỹ thuật nuôi giáp xác 

và thân mềm 
4 2 30 2 120 70 

120 

TH 

42.  
 

Kỹ thuật nuôi cá 4 2 30 2 120 70 
120 

TH 

43.   Bệnh tôm 2 1 15 1 30 55  

44.  
 Thuốc và hóa chất trong 

thủy sản 
2 1 15 1 30 55 

 

Tổng cộng 16 9 135 7 330 375  

   

● HỌC KỲ VI 

1. Các học phần bắt buộc 20 4 60 16 1000 220  

45.   Anh văn chuyên ngành 3 1 15 2 60 75  
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  TT 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 

Tổng 

số 

tín 

chỉ 

Lý thuyết Thực hành Giờ tự 

học và 

giờ học 

khác 

Ghi 

chú 
Tín 

chỉ 

Số 

giờ 

Tín  

chỉ 

Số 

giờ 

46.  
 Kỹ thuật sản xuất giống 

và nuôi tôm càng xanh 
3 1 15 2 120 35 

120 

TH 

47.  
 Kỹ thuật sản xuất giống 

cá 
3 1 15 2 120 35 

120 

TH 

48.  
 Thống kê và thí nghiệm 

trong thủy sản 
3 1 15 2 60 75  

49.  
 

Co-op 2 8 0  8 640  
16 

tuần 

2. Các học phần tự chọn 4 2 30 2 120 70  

50.  
 Kỹ thuật nuôi và sản 

xuất giống thuỷ đặc sản 
2 1 15 1 60 35 

60 

TH 

51.  
 Kỹ thuật nuôi và sản 

xuất giống cua biển 
2 1 15 1 60 35 

60 

TH 

52.  
 Kỹ thuật nuôi và sản 

xuất giống cá cảnh 
2 1 15 1 60 35 

60 

TH 

Tổng cộng 24 6 90 18 1120 290  

        

● HỌC KỲ VII 

53.  
 Quản lý sức khỏe động 

vật thủy sản 
2 2 30 0 0 70  

54.   Miễn dịch thủy sản 2 1 15 1 30 55  

55.   Khuyến ngư 2 1 15 1 30 55  

56.  

 
Kỹ thuật sản xuất giống 

tôm 
4 1 15 3 

 

180 

 

35 
180 

TH 

57.  
 Quản lý kinh tế trong 

thủy sản  
2 1 15 1 30 55  

58.   Khởi nghiệp 2 1 15 1 30 55  

59.  
 Marketing trong thủy 

sản  
2 1 15 1 30 55  

60.  
 

Co-op 3 8 0  8 640  
16 

tuần 
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  TT 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 

Tổng 

số 

tín 

chỉ 

Lý thuyết Thực hành Giờ tự 

học và 

giờ học 

khác 

Ghi 

chú 
Tín 

chỉ 

Số 

giờ 

Tín  

chỉ 

Số 

giờ 

Tổng cộng 24 8 120 16 970 380  

        

● HỌC KỲ VIII 

61.  

TH1 Khóa luận tốt nghiệp 7 0 0 7 420  
10 

tuần 

TH2 

Hoặc học học phần thay 

thế: 
       

- Tiểu luận tốt nghiệp 2 0  2   4 tuần 

- Ứng dụng vi sinh 

trong thủy sản 
3 1 15 2 60 75  

 
 - Độc chất học thủy 

vực 
2 1 15 1 30 55  

Tổng cộng 7       

 

E. MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN (Brief descriptions of courses)  

 

1. Anh văn không chuyên 1 

Điều kiện tiên quyết: Không có 

        Học phần này giúp S bắt đầu làm quen với tiếng Anh theo đánh giá năng lực Khung tham 

chiếu Châu âu (CEFR) ở cấp độ A1 và tiền A2. Sinh viên có cơ hội làm quen với tất cả các kỹ 

năng của ngôn ngữ như Nghe, Nói, Đọc và Viết. Những kỹ năng này được phát triển qua các 

chủ điểm như: friends, shopping, food and drinks, leisure and hobbies, clothes, travel, sport, 

family, books and studying, language and communication… đồng thời sinh viên cũng được làm 

quen với các dạng đề thi ở cấp độ A2. 

2. Triết học –Mác Lênin 

Điều kiện tiên quyết: không có 

  Học phần trang bị kiến thức về được những vấn đề cơ bản của triết học và vai trò của triết 

học trong đời sống xã hội nói chung, triết học Mác – Lênin nói riêng. Phân tích được những nội 

dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử Nhận thức được thực 

chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác – Lênin; Nhận thức được triết học 

Mác – Lênin là cơ sở lý luận khoa học của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; 

Liên hệ thực tế những vấn đề có liên quan đến môn triết học Mác – Lênin; Xây dựng thế giới 
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quan duy vật, phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các 

vấn đề, nội dung của các môn học khác; Xây dựng niềm tin lý tưởng cách mạng, vận dụng sáng 

tạo triết học Mác – Lênin trong hoạt động nhận thức và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của con người 

Việt Nam trong thời kỳ mới; Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, nâng cao 

tư duy phản biện, biết phát hiện và xử lý những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống.  

3. Tin học ứng dụng cơ bản 

Điều kiện tiên quyết: Không có 

Môn học này giúp sinh viên sử dụng được hệ điều hành Microsoft Windows; sử dụng được 

các ứng dụng văn phòng trong bộ Microsoft Office gồm Word, Excel và PowerPoint; sử dụng 

được các dịch vụ cơ bản của Internet; biết một số ứng dụng cụ thể của công nghệ thông tin và 

truyền thông; ngoài ra sinh viên còn hiểu được một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật 

trong môi trường công nghệ thông tin. 

4. Pháp luật đại cương 

Điều kiện tiên quyết: Không có 

Qua môn học này người học sẽ có được những kiến thức mang tính chất cơ sở, nền tảng về 

nhà nước và pháp luật nói chung, nhà nước và pháp luật Việt Nam nói riêng. Là cơ sở để người 

học hoàn thiện khối kiến thức về pháp luật để có thể bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của mình, 

đồng thời giáo dục người học khỏi những hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến xã hội. 

5. Sinh học đại cương 

Điều kiện tiên quyết: Không có 

Môn học giúp cho sinh viên mô tả được cấu trúc tế bào và cơ chế trao đổi chất qua màng tế 

bào, cơ chế quang hợp và hô hấp. Đồng thời xác định cơ chế di truyền và kỹ thuật di truyền cũng 

như nhận biết những vấn đề cơ bản về tiến hoá. 

6. Nhập môn thủy sản 

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương 

Môn học giới thiệu cho sinh viên kiến thức về tổng quan về nuôi trồng thủy sản, các 

nguyên lý trong nuôi trồng thủy sản, các sản phẩm từ động vật thủy sản, bệnh học thủy sản, 

quản lý nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái, có các kiến thức cơ bản để tiếp thu các 

môn học có liên quan rèn luyện cho sinh viên kỹ năng cập nhật thông tin về nuôi trồng thủy 

sản, đánh giá xu hướng phát triển của nghề nuôi, đọc các tài liệu, làm việc theo nhóm và giáo 

dục sinh viên thái độ đúng đắn đối với ngành nuôi trồng trồng thủy sản. 

7. Anh văn không chuyên 2 

Điều kiện tiên quyết: Anh văn không chuyên 1 

Học phần này, sinh viên tiếp tục làm quen với dạng đề thi A2 và tiếp tục phát triển bốn kỹ 

năng ngôn ngữ ở học phần Anh Văn Không Chuyên 1 ở cấp độ A2 và tiền B1 theo Khung tham 

chiếu Châu âu (CEFR). Các kỹ năng này được phát triển qua những mẫu hội thoại giao tiếp và 

những tin nhắn, email ngắn hàng ngày qua các chủ điểm như sports, friendly people, jobs, outdoor 
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activities, travel, past activities, facts and figures, celebration, studying,…  

8. Kinh tế chính trị Mác – Lênin 

Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác - Lênin 

Học phần này, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức về những tri thức cơ bản về 

sự ra đời và phát triển của môn học kinh tế chính trị Mác – Lênin; Phân tích được nguồn gốc thực 

sự của giá trị, giá trị thặng dư, lợi nhuận và các hình thức biểu hiện của lợi nhuận trong kinh tế 

thị trường; Hiểu được những vấn đề cơ bản và quan hệ lợi ích trong nền kinh tế thị trường, sự 

hình thành và phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam; Lý giải được tính khách quan của cạnh 

tranh, độc quyền và vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường; xu hướng khách quan của 

hội nhập kinh tế quốc tế của thời đại; Nhận thức được nội dung khoa học của môn kinh tế chính 

trị Mác – Lênin và ý nghĩa của môn học đối với bản thân mỗi người lao động cũng như quản lý 

khi tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội; Những tri thức của kinh tế chính trị Mác – Lênin 

giúp tạo lập cơ sở khoa học, nền tảng lý luận, phương hướng cho sự nhận thức đúng các chính 

sách kinh tế, định hướng chiến lược cho sự phát triển kinh tế nói riêng và thúc đẩy văn minh xã 

hội nói chung; Xây dựng nền tảng tư tưởng cộng sản cho những người lao động tiến bộ và yêu 

chuộng tự do, yêu chuộng hòa bình; củng cố niềm tin vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 

dân chủ, công bằng, văn minh. Kinh tế chính trị Mác – Lênin góp phần xây dựng thế giới quan 

khoa học về việc xây dựng một chế độ xã hội tốt đẹp, hướng tới giải phóng con người, xóa bỏ 

dần những áp bức, bất công giữa con người với con người 

9. Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản 

Điều kiện tiên quyết: Không có 

Môn học giới thiệu cho sinh viên kiến thức về phương pháp xác định địa điểm phù hợp 

trong nuôi trồng thủy sản, phương pháp lập kế hoạch và xây dựng các hệ thống nuôi, trại sản xuất 

giống, xác định một số thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản; rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng: 

lập kế hoạch và xây dựng hệ thống nuôi, sản xuất giống. Chọn lựa thiết bị phù hợp cho sản xuất 

và giáo dục sinh viên thái độ: nhận thức về vai trò và trách nhiệm của bản thân, chấp hành nội 

quy học tập. 

10. Động thực vật thủy sinh 

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức về đặc điểm sinh học của các ngành tảo 

và động vật thủy sinh, phân bố và ứng dụng của chúng trong nuôi trồng thủy sản; rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng nhận dạng hình dạng của các ngành tảo và động vật thủy sinh và giáo dục cho 

sinh viên thái độ: tỷ mỷ, vệ sinh, an toàn, tuân thủ các nguyên tắc thực hiện trong việc nhận dạng 

hình dạng các loài tảo và động vật thủy sinh, ứng dụng vai trò của chúng trong ao nuôi. 

11. Thực tập nhận thức  

Điều kiện tiên quyết: Không có 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức về quy trình nuôi, sản xuất giống thủy 
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sản, tình hình quản lý dịch bệnh trên động vật thủy sản và cách xử lý, phương pháp quản lý môi 

trường nuôi trồng thủy sản, quản lý thức ăn rèn luyện cho sinh viên kỹ năng: lựa chọn lĩnh vực 

phù hợp nhằm phát huy thế mạnh nghề nghiệp sau khi ra trường và giáo dục sinh viên thái độ: 

tinh thần học hỏi và lĩnh hội kiến thức; yêu nghề. 

12. Biến đổi khí hậu và khả năng ứng phó 

Điều kiện tiên quyết: Không có 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức về các yếu tố của biến đổi khí hậu, nhận 

thức được sự diễn biến và được cung cấp các thông tin dự báo, các kịch bản trong tương lai, ngoài 

ra sinh viên còn được trang bị các kiến thức về cách ứng phó với các biến đổi khí hậu, sinh viên 

sẽ được cập nhận kiến thức về các mô hình hiện tại trên các lĩnh vực để ứng phó biến đổi khí 

hậu, qua đó sinh viên có thể áp dụng các kiến thức đã học vào chính ngành nghề của mình; rèn 

luyện cho sinh viên kỹ năng chuyên môn: lập được các chủ đề nghiên cứu về áp dụng các kiến 

thức cơ bản về biến đổi khí hậu lên trên lĩnh vực chuyên môn của mình, sinh viên có khả năng 

đánh giá mức độ quan trọng và được trang bị các kỹ năng xây dựng được các phương án ứng phó 

với thiên tai, các bất lợi gây ra bởi biến đổi khí hậu và giáo dục sinh viên nhận thức về vai trò và 

trách nhiệm của bản thân, chấp hành tốt nội quy học tập, thái độ yêu môn học, nghiêm túc nhận 

biết về biến đổi khí hậu và có định hướng ứng phó theo từng điều kiện cụ thể. 

13. Sinh thái thủy sinh vật (tự chọn) 

Điều kiện tiên quyết: Không có 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức về sinh thái học môi trường, quần thể và 

quần xã sinh vật, sinh thái học thủy vực bao gồm: các loại thủy vực và ý nghĩa sinh học, hệ sinh 

thái thủy vực, năng suất sinh học và sự chuyển hóa năng lượng trong thủy vực, xác định sinh thái 

học cá thể thủy sinh vật bao gồm: quần thể, quần xã thủy sinh vật; đặc điểm sinh học, môi trường 

và hoạt động sống của sinh vật ở nước, xác định đặc điểm của thực vật và động vật thủy sinh, 

phân tích được vai trò quan trọng của thủy sinh vật và việc khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; 

rèn luyện cho sinh viên kỹ năng: nhận dạng và phân loại được các thủy vực và ý nghĩa sinh học 

các thủy vực, phân biệt được hệ sinh thái thủy vực và quần thể, quần xã thủy sinh vật, nhận dạng 

và phân loại được các giống, loài động, thực vật thủy sinh và giáo dục sinh viên thái độ: trình bày 

vai trò của môn học, nghiên cứu tài liệu, hoạt động nhóm, báo cáo, yêu nghề, tự học, tự nghiên 

cứu. 

 

14. Đánh giá tác động môi trường (tự chọn) 

Điều kiện tiên quyết: Không có 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức về các chính sách, luật và hệ thống quản 

lý môi trường nói chung của ngành thuỷ sản nói riêng, nhận dạng được cấu trúc của báo cáo đánh 

giá tác động môi trường theo quy định pháp luật; rèn luyện cho sinh viên về kỹ năng xây dựng 

phương pháp và triển khai đánh giá tác động môi trường, tham gia của cộng đồng trong đánh giá 
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tác động môi trường, quản lý và giảm thiểu tác động môi trường, thực hiện quá trình phân tích, 

đánh giá, ra quyết định và theo dõi đánh giá và giáo dục sinh viên thái độ: nhận thức các tác động 

tiềm ẩn, xây dựng phương án ứng phó giảm thiểu và tăng cường với các tác động tích cực, yêu 

nghề, ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

15. Quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (tự chọn) 

Điều kiện tiên quyết: Không có 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức về phương pháp quản lý nghề cá, phương 

pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phòng chống lụt bão; rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng nhằm 

thực hiện các dự án phát triển nguồn lợi thủy sản, xây dựng, quy hoạch phát triển nghề cá, bảo vệ 

và phát triển nguồn lợi thủy sản và giúp sinh viên nhận thức được vai trò quan trọng của nguồn 

lợi thủy sản từ đó có biện pháp và phát huy bảo vệ nguồn lợi thủy  sản. 

16. Tài nguyên sinh vật biển (tự chọn) 

Điều kiện tiên quyết: Không có 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức về nguồn tài nguyên và vai trò của các 

loài sinh vật biển, khả năng sử dụng sinh vật biển trong nuôi trồng thủy sản, thử thách hiện nay 

đối với sinh vật biển và có các định hướng phát triển bền vững sinh vật biển. Môn học rèn luyện 

cho sinh viên kỹ năng phân biệt các loài sinh vật biển có giá trị và quí hiếm hiện nay, ứng dụng 

nuôi và khai thác sinh vật biển hiệu quả, định hướng phát triển bền vững sinh vật biển, ứng dụng 

nuôi và khai thác sinh vật biển hiệu quả, định hướng phát triển bền vững sinh vật biển theo đúng 

chủ trương của nhà nước và đáp ứng nhu cầu tại địa phương. Bên cạnh đó, môn học giúp sinh 

viên nhận thức về vai trò và trách nhiệm của bản thân, chấp hành tốt nội quy nơi học tập và thái 

độ yêu môn học. 

17. Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

Trong học phần này sinh viên sẽ nghiên cứu những những tri thức có tính hệ thống, cơ 

bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt  Nam; Trang bị những phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn tài liệu 

nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê 

phán quan niệm sai trái về chủ nghĩa xã hội khoa học ở Việt Nam; Xây dựng ý thức tôn trọng sự 

thật khách quan, bồi dưỡng, nâng cao lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng thông qua 

việc nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học 

18. Anh văn không chuyên 3 

Điều kiện tiên quyết: Anh văn không chuyên 2 

Học phần này giúp sinh viên tiếp tục làm quen với dạng đánh giá năng lực ngôn ngữ theo 

Khung tham chiếu Châu âu (CEFR) ở cấp độ Pre-B1, phát triển thêm ngôn ngữ và vốn từ vựng 

của mình. Sinh viên tiếp tục phát triển kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết qua các chủ điểm như 
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fashion, risks, free time activities, entertainment episodes, films, happy families, aptitudes and 

discoveries. 

19. Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản 

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức về các yếu tố  môi trường trong nuôi 

trồng thủy sản như các yếu tố: thủy lý, thủy hoá, quản lý các yếu tố thủy lý và thủy hoá trong 

nuôi trồng thủy sản, nguyên lý  xác định giá trị các yếu tố thủy lý, thủy hoá; rèn luyện cho sinh 

viên các kỹ năng: sử dụng các thiết bị xác định giá trị các yếu tố thủy lý, thủy hoá, phân tích các 

yếu tố thủy lý và thủy hoá trong ao nuôi, bể ương thủy sản và giáo dục sinh viên thái độ yêu nghề 

nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là lĩnh vực quản lý chất lượng nước, kỹ năng làm việc nhóm, lắng 

nghe, tư duy, phát biểu ý kiến, làm việc trong phòng thí nghiệm,… 

20. Vi sinh thủy sản 

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức về hình thái, cấu tạo, phân loại tế bào vi 

sinh vật, các hình thức dinh dưỡng, cơ chế di truyền, sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật, vai 

trò và tác hại của vi sinh vật trong môi trường nước và trên động vật thủy sản; rèn luyện cho sinh 

viên các kỹ năng: thực hành các thao tác phân lập, nuôi cấy vi sinh vật, xác định hình dạng bên 

ngoài của của vi sinh vật, đánh giá vai trò của vi sinh vật trong nước và trên động vật thủy sản 

và giáo dục sinh viên thái độ ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

21. Hình thái, phân loại động vật thủy sản 

Điều kiện tiên quyết:Không có 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên các kiến thức về đặc điểm hình thái cấu tạo, chức 

năng của các cơ quan và phương pháp phân loại động vật thủy sản; rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng: xác định các chỉ tiêu hình thái bên ngoài và giải phẩu các cơ quan tổ chức trên động vật 

thủy sản và giáo dục sinh viên thái độ ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

22. Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản 

Điều kiện tiên quyết: Không có 

         Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức về thành phần các dinh dưỡng trong thức 

ăn và loại thức ăn, giới thiệu cho sinh viên cách xây dựng và chế biến thức ăn thích hợp cho loài 

thủy sản nuôi và lập kế hạch sử dụng thức ăn phù hợp cho nuôi một loài thủy sản; rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng yêu cần cù, chịu khó, yêu nghề … và giáo dục sinh viên thái độ tích cực, 

cẩn trọng và tỉ mĩ trong công việc của nghề. 

23. Sinh vật chỉ thị (tự chọn) 

Điều kiện tiên quyết: Động thực vật thủy sinh 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên các kiến thức về vai trò của các loài sinh vật chỉ thị 

đối với tự nhiên, con người và nuôi trồng thủy sản, mối quan hệ giữa sinh vật chỉ thị và môi 

trường, biến đổi và thích nghi của sinh vật chỉ thị trong môi trường nước và cách quản lý, đánh 
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giá môi trường thông qua sinh vật chỉ thị; rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng: vận dụng vai trò 

của các loài sinh vật chỉ thị đối với tự nhiên, con người và nuôi trồng thủy sản, quan sát và theo 

dõi sự biến đổi và thích nghi của sinh vật chỉ thị trong môi trường nước, đánh giá môi trường nước 

thông qua sinh vật chỉ thị và giáo dục sinh viên nhận thức về vai trò và trách nhiệm của bản thân, 

chấp hành tốt nội quy học tập, thái độ yêu môn học. 

24. Nuôi thủy sản kết hợp (tự chọn) 

Điều kiện tiên quyết: Không có 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên các kiến thức cơ bản về nghề nuôi thủy sản, các mô 

hình nuôi thủy sản kết hợp và lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường của các mô hình nuôi thủy sản 

kết hợp; rèn luyện cho sinh viên kỹ năng: thiết kế kỹ thuật một số mô hình nuôi kết hợp như VAC, 

lúa - động vật thủy sản, rừng – động vật thủy sản và giáo dục sinh viên nhận thức về vai trò và 

trách nhiệm của bản thân, chấp hành tốt nội quy học tập, thái độ yêu môn học và nghiêm túc phân 

tích vấn đề về kỹ thuật nuôi từ đó ứng dụng nuôi một số loài có giá trị trong mô hình nuôi kết hợp 

một cách hợp lý và hiệu quả. 

25. Anh văn không chuyên 4 

Điều kiện tiên quyết: Anh văn không chuyên 3 

      Học phần cuối này giúp sinh viên phát triển thêm kiến thức ngôn ngữ và những trải nghiệm 

sử dụng ngôn ngữ của mình ở bậc B1 theo Khung tham chiếu Châu âu (CEFR). Sinh viên thể 

hiện năng lực ngôn ngữ qua các chủ điểm như friends, self-discoveries, persuading people, 

travellers’ tales, celebrities, eating out and choices; đồng thời sinh viên cũng sẽ làm quen dạng 

đề thi đánh giá năng lực theo Khung tham chiếu Âu (CEFR). 

26. Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Điều kiện tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Môn học này trang bị kiến thức về đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và ý 

nghĩa của việc học tập môn học, phân tích cơ sở, quá trình hình thành phát triển Tư tưởng Hồ 

Chí Minh; Trình bày, phân tích được các nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giải 

thích vì sao Đảng ta lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, 

kim chỉ nam cho hành động. Liên hệ thực tế giải quyết một số vấn đề liên quan đến môn học. 

Nâng cao lòng tự hào và kính trọng đối với Bác Hồ kính yêu. Nâng cao hiểu biết về Tư tưởng, 

đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh trong sự phát triển toàn diện của đất nước. Đồng thời thực 

hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  

27. Sinh lý động vật thủy sản 

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên các kiến thức để giải thích đặc điểm sinh lý ảnh 

hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển và sinh sản của động vật thủy sản; đánh giá ảnh hưởng của 

các yếu tố sinh lý đến sản xuất giống, nuôi và quản lý sức khỏe động vật thủy sản; rèn luyện cho 

sinh viên kỹ năng phân tích các chỉ sinh lý động vật thủy sản và đánh giá ảnh hưởng của các chỉ 
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tiêu sinh lý trong quá trình nuôi và sản xuất giống và giáo dục sinh viên thái độ ý thức tự học, tự 

nghiên cứu. 

28. Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên 

Điều kiện tiên quyết: Động thực vật thủy sinh 

       Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên các kiến thức về vai trò của các loài thức ăn tự 

nhiên được ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, xác định các bước tiến hành tạo cơ sở tạo thức 

ăn tự nhiên cho vật nuôi thủy sản, xác định phương pháp nuôi một số loài thức ăn tự nhiên; rèn 

luyện cho sinh viên các kỹ năng: nuôi, sản xuất giống tảo, nuôi một trong số các loài thức ăn tự 

nhiên (Brachionus, Moina, Artermia) phục vụ sản xuất giống thủy sản; và giáo dục sinh viên 

nhận thức về vai trò và trách nhiệm của bản thân, chấp hành tốt nội quy học tập, thái độ yêu 

môn học và nghiêm túc phát hiện các mối nguy về địch hại trong quá trình nuôi và sản xuất 

giống thức ăn tự nhiên. 

29. Phương pháp nghiên cứu khoa học 

Điều kiện tiên quyết: Không có 

        Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên các kiến thức về khái niệm, thuật ngữ về nghiên 

cứu khoa học, mô tả cách viết đề cương tổng quát, đề cương chi tiết và viết báo cáo tổng kết 

một đề tài nghiên cứu khoa học; rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vận dụng kiến thức đã học để 

viết đề cương tổng quát và đề cương chi tiết và viết báo cáo tổng kết 1 đề tài nghiên cứu khoa 

học, từ đó thực hiện được các tiểu luận, đề tài tốt nghiệp và giáo dục thái độ: vận dụng tốt  và 

linh hoạt kiến thức chuyên môn vào thực tế hiệu quả, tích cực tìm kiếm tài liệu, tổng quan tài 

liệu để thực hiện hoàn chỉnh đề cương chi tiết trong nghiên cứu khoa học. 

30. An toàn lao động (tự chọn) 

Điều kiện tiên quyết: Không có 

         Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên các kiến thức về phương pháp an toàn lao động và 

bảo vệ môi trường cũng như các kiến thức về pháp luật an toàn lao động và bảo vệ môi trường; 

rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phòng tránh các tai nạn trong lao động, phòng ngừa các yếu tố 

gây nguy hiểm đến môi trường và giáo dục sinh viên thái độ yêu nghề, có ý thức tự học tự nghiên 

cứu. 

31. Luật và chính sách phát triển thủy sản (tự chọn) 

Điều kiện tiên quyết:Không có 

         Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức về luật thủy sản của nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam, các chính sách phát triển thủy sản hiện tại và những định hướng tương 

lai của ngành thủy sản Việt Nam; rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đọc, hiểu và tư vấn về luật 

thủy sản cho cộng đồng, xây dựng các chiến lược cho sự phát triển của ngành thủy sản và giáo 

dục sinh viên thái độ yêu nghề, có ý thức tự học, tự nghiên cứu. 

32. Công nghệ sinh học ứng dụng trong thủy sản (tự chọn) 

Điều kiện tiên quyết: Vi sinh thủy sản 
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Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức về các lĩnh vực công nghệ gen, công nghệ 

vi sinh vật, công nghệ tế bào và công nghệ xử lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản; rèn 

luyện cho sinh viên kỹ năng: ứng dụng của công nghệ gen trong nuôi trồng thủy sản, ứng dụng 

của công nghệ vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản, một số ứng dụng của công nghệ tế bào trong 

nuôi trồng thủy sản, xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản, xử lý nước thải từ nuôi trồng thủy sản, 

xử lý chất thải từ nuôi trồng thủy sản và giáo dục sinh viên thái độ tự học hỏi nâng cao trình độ, 

chủ động phát hiện vấn đề và nghiên cứu tài liệu để giải quyết vấn đề. 

33. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 

Điều kiện tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Học phần trang bị các kiến thức về những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời 

của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam 

trong thời kỳ giành chính quyền và trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc 

Mỹ; trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành đổi 

mới. Những phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học 

tập môn học và khả năng vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm 

sai trái về lịch sử của Đảng. Xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, bồi dưỡng, nâng cao 

lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm 

về sự lãnh đạo của Đảng 

34. Bệnh cá 

Điều kiện tiên quyết: Vi sinh thủy sản 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức về phương pháp xác định và chẩn đoán 

các bệnh trên cá; rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng: xác định và điều trị bệnh trên cá và giáo 

dục sinh viên thái độ yêu nghề, có trách nhiệm và tận tâm với nghề. 

35. Kỹ thuật nuôi giáp xác và thân mềm 

Điều kiện tiên quyết: Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản, Dinh dưỡng và 

thức ăn thủy sản 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên các kiến thức về đặc điểm sinh học, quy trình nuôi 

tôm sú, tôm thẻ, tôm càng xanh, cua biển, quy trình nuôi sò huyết, nghêu …; rèn luyện cho sinh 

viên các kỹ năng: nuôi các loài giáp xác và thân mềm… và giáo dục sinh viên thái độ nhận thức 

đúng đắn về vai trò và trách nhiệm của bản thân trong môn học này, nắm được qui trình nuôi 

giáp xác và thân mềm. 

36. Kỹ thuật nuôi cá 

Điều kiện tiên quyết: Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản 

        Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên các kiến thức về đặc điểm sinh học và các ququyi 

trình kỹ thuật nuôi một số loài cá có giá trị kinh tế trong ao nước tĩnh, ao nước chảy, hồ chứa, 

trong lồng bè, đăng chắn; rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng về: chuẩn bị hệ thống nuôi, kỹ 

thuật thả giống (Mật độ, kích thước và thời gian thả giống), chăm sóc, quản lý đàn cá nuôi 
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thương phẩm và thu hoạch và giáo dục sinh viên thái độ cần cù yêu nghề và biết phân tích vấn 

đề về kỹ thuật nuôi từ đó ứng dụng  nuôi một số loài có giá trị trong nuôi trồng thủy sản một 

cách hợp lý và hiệu quả. 

37. Bệnh tôm 

Điều kiện tiên quyết: Vi sinh thủy sản 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức về phương pháp  xác định và chẩn đoán 

các bệnh trên tôm; rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng xác định và điều trị bệnh trên tôm và giáo 

dục sinh viên thái độ: yêu nghề, có trách nhiệm và tận tâm với nghề. 

 

38. Thuốc và hóa chất trong thủy sản 

Điều kiện tiên quyết: Bệnh cá, bệnh tôm 

        Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức về phương pháp sử dụng thuốc, phương 

pháp phân loại thuốc; rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng sử dụng thuốc điều trị bệnh trên 

động vật thủy sản và giáo dục sinh viên thái độ yêu nghề, có trách nhiệm và tận tâm với nghề. 

39. Miễn dịch thủy sản 

Điều kiện tiên quyết: Không 

       Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về một số khái niệm cơ bản về miễn dịch và 

miễn dịch trong thủy sản. Một số phương pháp miễn dịch trong thủy sản và kỹ năng xác định 

một số phương pháp miễn dịch để phòng bệnh trên thủy sản 

40. Anh văn chuyên ngành 

Điều kiện tiên quyết: Anh văn không chuyên 3 

        Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức về xây dựng vốn từ vựng tiếng Anh 

chuyên ngành trên các lĩnh vực thuộc ngành nuôi trồng thuỷ sản, phương pháp đọc, viết, thuyết 

trình các chủ đề về nuôi trồng thuỷ sản bằng tiếng Anh; rèn luyện cho sinh viên kỹ năng: giao 

tiếp và xử lý tình huống trong giao tiếp, kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành thủy sản, viết 

văn bản khoa học bằng tiếng Anh chuyên ngành và thuyết trình một bài báo cáo khoa học và 

giáo dục sinh viên thái độ nhận thức đúng đắn về vai trò và trách nhiệm của bản thân trong môn 

học này, sinh viên tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh trong lĩnh vực chuyên ngành. 

41. Kỹ thuật nuôi và sản xuất giống thuỷ đặc sản 

Điều kiện tiên quyết: Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản, Dinh dưỡng và 

thức ăn thủy sản 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức về quy trình nuôi một số loài thủy đặc sản 

có giá trị kinh tế; rèn luyện cho sinh viên kỹ năng xác định phương pháp thiết kế ao/bể nuôi,chọn 

giống, thả giống, cho ăn, điều trị bệnh và giáo dục sinh viên thái độ  phân tích và giải quyết các 

vấn đề kỹ thuật nuôi một cách hợp lý và hiệu quả. 

42. Kỹ thuật nuôi và sản xuất giống cá cảnh 

Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên 
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Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức xác định môi trường nuôi cá kiểng, xác 

định kỹ thuật nuôi các loài cá cảnh nước ngọt nuôi phổ biến hiện nay, quản lý và chăm sóc và 

sinh sản các loại cá kiểng, phòng và trị một số bệnh trên cá kiểng; rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng thiết kế một bể cá kiểng, chăm sóc và ương dưỡng một số loài cá kiểng và kỹ năng tìm 

kiếm, tổng hợp tài liệu, nắm vững những nội dung cơ bản của môn học, khả năng hoạt động 

nhóm và trình bày ý kiến. 

43. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi tôm càng xanh 

Điều kiện tiên quyết: Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức tổng quan về tình hình nuôi và sản xuất 

giống tôm càng xanh hiện nay, xác định đặc điểm sinh học của tôm càng xanh, thiết kế và lắp đặt 

trại sản xuất giống và mô hình nuôi, xác định quy trình kỹ thuật nuôi và sản xuất giống; rèn luyện 

cho sinh viên kỹ năng thiết kế và lắp đặt trại sản xuất giống và mô hình nuôi, xử lý nước phục 

vụ trong trại giống và mô hình nuôi, chọn giống để thả nuôi và tôm mẹ nuôi vỗ, ương nuôi ấu 

trùng và nuôi thương phẩm, phòng và trị bệnh trong ương nuôi thương phẩm, thu hoạch, đóng 

gói và vận chuyển tôm giống, tôm thương phẩm và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tìm kiếm, 

tổng hợp tài liệu, nắm vững những nội dung cơ bản của môn học, khả năng hoạt động nhóm và 

trình bày ý kiến; đồng thời giáo dục cho sinh viên thái độ yêu nghề, chấp hành nội quy, quy định 

tại nơi làm việc. 

44. Kỹ thuật sản xuất giống cá 

Điều kiện tiên quyết: Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản, Động thực vật 

thủy sinh 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức về đặc điểm sinh sản và kỹ thuật sản xuất 

giống một số loại cá; rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân biệt giới tính cá, xử lý nước cho cá 

sinh sản, chọn cá bố mẹ cho sinh sản, tiêm chất kích thích cá sinh sản, ương cá và giáo dục cho 

sinh viên thái độ yêu nghề, chấp hành nội quy học tập. 

 

45. Thống kê và thí nghiệm trong thủy sản 

Điều kiện tiên quyết: Tin học ứng dụng cơ bản, Phương pháp nghiên cứu khoa học 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên các kiến thức về các đại lượng trong thống kê, tổng 

hợp và đánh giá được số liệu, xây dựng những quy tắc bố trí thí nghiệm trong và ngoài trời; rèn 

luyện cho sinh viên kỹ năng trình bày các số liệu trong thống kê, ứng dụng kỹ thuật chọn mẫu 

điều tra, ứng dụng các kiểu bố trí thí nghiệm và giáo dục cho sinh viên thái độ, nhận thức về vai 

trò và trách nhiệm của bản thân trong môn học này, kỹ năng tra cứu tài liệu và trình bày ý kiến. 

46. Co-op 2 

Điều kiện tiên quyết: Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản, Thực tập nhận thức, Quản 

lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản, Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản, Kỹ thuật nuôi 

thức ăn tự nhiên, Kỹ thuật sản xuất giống cá 
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Học phần này giúp sinh viên áp dụng kiến thức đã học vào điều kiện thực tế trong sản xuất 

giống các đối tượng thủy sản; rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng về thiết kế trại giống, thực 

hiện quy trình sản xuất giống, kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề và 

giáo dục sinh viên thái độ yêu nghề và có ý thức chấp hành nội quy, quy định tại nơi làm việc. 

47. Quản lý sức khỏe động vật thủy sản 

Điều kiện tiên quyết: Bệnh cá, Bệnh tôm, Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy 

sản 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức về đặc điểm quản lý tác nhân gây bệnh 

và nâng cao sức khỏe của động vật thủy sản; rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá tình trạng 

sức khỏe của động vật thủy sản, kiểm soát tác nhân gây bệnh, xác định phương pháp nâng cao 

sức khỏe của động vật thủy sản và giáo dục sinh viên  thái độ yêu nghề, ý thức tự học và nghiên 

cứu trong học tập. 

48. Kỹ thuật nuôi và sản xuất giống cua biển 

Điều kiện tiên quyết: Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản, Dinh dưỡng và 

thức ăn thủy sản 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên các kiến thức về: vệ sinh trại, xử lý nước phục vụ 

cho sản xuất giống, chọn cua mẹ, nuôi vỗ cua mẹ, kích thích cho cua đẻ trứng, ấp trứng, ương 

nuôi ấu trùng cua biển, phòng và trị bệnh trên ấu trùng cua biển, thu hoạch, đóng gói và vận 

chuyển cua giống, quy trình nuôi cua; rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng: vệ sinh trại, xử lý 

nước phục vụ cho sản xuất giống, chọn cua mẹ, nuôi vỗ cua mẹ, kích thích cho cua đẻ trứng, ấp 

trứng, ương nuôi ấu trùng cua biển, phòng và trị bệnh trên ấu trùng cua biển, thu hoạch, đóng gói 

và vận chuyển cua giống, và giáo dục cho sinh viên thái độ tích cực học tập, yêu nghề nuôi trồng 

thủy sản, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất giống, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, cần 

cù, chịu khó, được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, lắng nghe, tư duy, phát biểu ý kiến. 

49. Khuyến ngư 

Điều kiện tiên quyết: Không có 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức về các phương pháp tiếp cận nông hộ, 

phương pháp lập kế hoạch khuyến ngư; rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng: giao tiếp với nông 

hộ, kỹ năng trình bày và giải quyết các vấn đề liên quan đến nông hộ, kỹ năng phân tích vấn đề, 

trình bày các nội dung cốt lõi của môn học. 

50. Kỹ thuật sản xuất giống tôm 

Điều kiện tiên quyết: Không có 

 Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên các kiến thức về: đặc điểm sinh học của tôm biển, 

xây dựng trại tôm biển, xử lý nước trong trại giống, ương nuôi ấu trùng tôm biển, phòng và trị 

bệnh ấu trùng tôm biển; rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng về kỹ thuật xử lý nước trong ương 

nuôi tôm biển, kỹ thuật chọn tôm bố mẹ cho sinh sản, kỹ thuật ương ấu trùng tôm biển, phòng 

bệnh trong quá trình sản xuất giống tôm biển; bên cạnh đó rèn luyện cho sinh viên kỹ năng nghiên 
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cứu tài liệu và trình bày ý kiến, nhận thức đúng đắn vai trò và trách nhiệm của bản thân trong 

môn học này. 

 

51. Quản lý kinh tế trong thủy sản  

Điều kiện tiên quyết:Không có 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên các kiến thức về: các loại hình kinh doanh doanh 

nghiệp, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, phương pháp tổ chức quản lý và điều hành cơ 

sở sản xuất, lập kế hoạch kinh doanh, tạo động lực làm việc cho nhân viên để đạt mục tiêu và 

hạch toán lợi nhuận trong kinh doanh; rèn luyện cho sinh viên kỹ năng: lập kế hoạch kinh doanh, 

tổ chức quản lý cơ sở sản xuất, hạch toán kinh doanh và giáo dục sinh viên thái độ, tác phong 

nghiêm túc, chủ động trong công việc, kỹ năng giao tiếp hiệu quả. 

52. Khởi nghiệp 

Điều kiện tiên quyết: Không có 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức về: tư duy khởi nghiệp, tư duy hành động 

của doanh nhân trong việc làm ra giá trị cho xã hội, một số công cụ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp 

sáng tạo và các bước chuẩn bị cần thiết; rèn luyện cho sinh viên kỹ năng: tư duy hướng đến hiệu 

quả để áp dụng vào thực tiễn, áp dụng các bước trong tư duy thiết kế để hình thành và phát triển 

các ý tưởng trong kinh doanh, nhận diện các mô hình kinh tế chia sẻ trên thị trường và phân tích 

những ưu và nhược điểm của các mô hình kinh doanh và giáo dục sinh viên thái độ làm việc hiệu 

quả, hướng đến mục tiêu. 

53. Marketing trong thủy sản  

Điều kiện tiên quyết: Không có 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên các kiến thức về: Khái niệm, tầm quan trọng, bản 

chất, các chức năng cơ bản của Marketing đối với các doanh nghiệp, môi trường Marketing, hành 

vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp, cách phân khúc, lựa chọn và định vị thị trường, chiến 

lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối, chiến lược xúc tiến, lập kế hoạch, tổ chức, 

thực hiện và kiểm soát Marketing; rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng: vận dụng những kiến 

thức đã học vào lập kế hoạch Marketing cho một sản phẩm, giới thiệu sản phẩm và thuyết phục 

khách hàng, hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, đánh giá một 

kế hoạch Marketing và giúp sinh viên có thể phát triển kỹ năng lập luận, thuyết trình trước công 

chúng 

54. Co-op 3 

Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật nuôi cá, Kỹ thuật nuôi giáp xác và thân mềm, Thuốc và hóa 

chất trong thủy sản,  Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi tôm càng xanh 

Học phần này giúp sinh viên áp dụng kiến thức đã học vào điều kiện thực tế trong tư vấn 

dịch vụ các đối tượng thủy sản; rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng về giao tiếp, thuyết phục, tư 

vấn kỹ thuật, kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề; đồng thời, giáo dục 
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cho sinh viên có thái độ yêu nghề và có ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của nhà nước. 

 

55. Đồ án tốt nghiệp  

Điều kiện tiên quyết: Các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành 

Học phần này giúp sinh viên chọn lựa một lĩnh vực chuyên sâu trong ngành học để học 

tập và nghiên cứu nhằm vận dụng kiến thức đã học vào thực tế phát triển chuyên môn; đồng thời 

đồ án tốt nghiệp là cách để định hướng tương lai nghề nghiệp của sinh viên sau này. 

56. Tiểu luận tốt nghiệp 

Điều kiện tiên quyết: các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành 

Sinh viên thực hiện chuyên đề nghiên cứu về chuyên ngành nuôi trồng thủy sản nhằm 

vận dụng kiến thức đã học vào thực tế 

57. Ứng dụng vi sinh trong thủy sản 

Điều kiện tiên quyết:Vi sinh thủy sản 

Môn học giúp sinh viên có kiến thức vai trò của vi sinh vật trong Nuôi trồng Thủy sản, 

xác định cơ chế đối kháng của các loài vi khuẩn trong tự nhiên và ứng dụng vi sinh vật hửu ích 

trong Nuôi trồng Thủy sản. Môn học này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng nhận biết và ứng 

dụng được vi sinh vât hửu ích trong Nuôi trồng Thủy sản nhằm ngăn chăn kịp thời các loại dịch 

bệnh nguy hiểm và góp phần vào việc nuôi thủy sản theo hướng bền vững; đồng thời môn học 

này giúp cho sinh viên nhận thức vai trò và trách nhiệm của bản thân trong môn học, nghiên 

cứu tài liệu và trình bày ý kiến. 

58. Độc chất học thủy vực 

Điều kiện tiên quyết:không có 

Môn học giúp sinh viên có kiến thức nhận biết một số độc chất trong thủy vực, xác định 

được cơ chế gây độc của độc chất đối với thủy sinh vật, đánh giá rủi ro do độc chất gây ra cho 

thủy sinh vật. Môn học này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích các chỉ tiêu ảnh hưởng của 

độc chất; phân tích sự tác động của độc chất đến các chỉ tiêu sinh lý và sinh hóa trên động vật 

thủy sản; đồng thời môn học này giúp cho sinh viên nhận thức vai trò và trách nhiệm của bản 

thân trong môn học, nghiên cứu tài liệu và trình bày ý kiến 

 

F. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Course syllabuses) 

         Phụ lục F đính kèm.  
 

G. DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

(Teaching staff) 
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STT Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn 
Học phần giảng dạy (dự kiến) 

1  Huỳnh Kim Hường 
TS. Nuôi trồng thủy 

sản 

- Kỹ thuật sản xuất giống cá 

- Khuyến ngư 

- Công nghệ sinh học ứng dụng trong 

thủy sản 

2   Võ Thị Tuyết Minh 
TS. Nuôi trồng thủy 

sản 

- Thống kê và thí nghiệm trong thủy 

sản 

- Quản lý sức khỏe động vật thủy sản 

- Thuốc và hóa chất trong thủy sản 

3  Nguyễn Thị Trúc Linh 
TS. Nuôi trồng thủy 

sản 

- Tài nguyên sinh vật biển 

- Quản lý chất lượng nước trong nuôi 

trồng thủy sản 

- Bệnh tôm 

4  Phạm Kim Long 

TS. Quản lý môi 

trường và nuôi trồng 

thủy sản sản bền vững 

- Anh văn chuyên ngành 

- Đánh giá tác động môi trường 

- Biến đổi khí hậu và khả năng ứng 

phó 

5  Trần Thị Ngọc Bích TS. Môi trường - Độc chất học thủy vực 

6  Trần Thị Hồng Tơ 
TS. Khoa học thú y 

ứng dụng  

- Nhập môn thủy sản 

- Ứng dụng vi sinh trong thủy sản 

- Miễn dịch thủy sản 

7  Trần Thị Phương Lan 
ThS. Nuôi trồng thủy 

sản 

- Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản 

- Hình thái, phân loại động vật thủy 

sản 

- Phương Pháp nghiên cứu khoa học 

8  Nguyễn Trường Sinh 
ThS. Nuôi trồng thủy 

sản 

- Luật và chính sách phát triển thủy 

sản 

9  Lê Thị Nghĩa 
ThS. Kinh tế Nông 

nghiệp 

- Quản lý kinh tế trong thủy sản 

- Marketing trong thủy sản 

10  Nguyễn Thị Yến Linh ThS. Sinh lý động vật - Sinh học đại cương 

11  Phan Thị Thanh Trúc 

ThS. Quản lý nguồn 

lợi và Nuôi trồng 

Thủy sản   

- Kỹ thuật nuôi cá 

- Nuôi thủy sản kết hợp 

- Kỹ thuật nuôi và sản xuất giống 

thuỷ đặc sản 

12  Dương Hoàng Oanh 
ThS. Nuôi trồng thủy 

sản 

- Động Thực vật thủy sinh 

- Sinh vật chỉ thị  

- Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên 

13  Lai Phước Sơn 
ThS. Nuôi trồng thủy 

sản 

- Kỹ thuật sản xuất giống tôm 

- Kỹ thuật nuôi và sản xuất giống cá 

cảnh 

- Kỹ thuật nuôi và sản xuất giống cua 

biển 
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STT Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn 
Học phần giảng dạy (dự kiến) 

14  Diệp Thành Toàn 
ThS. Nuôi trồng thủy 

sản 

- An toàn lao động  

- Kỹ thuật nuôi giáp xác và thân 

mềm 

- Công trình và thiết bị nuôi trồng 

thủy sản 

15  Nguyễn Thị Hồng Nhi 
ThS. Nuôi trồng thủy 

sản 

- Sinh lý động vật thủy sản 

- Vi sinh thủy sản 

- Bệnh cá  

16  Phạm Văn Đầy 
ThS. Nuôi trồng thủy 

sản 

- Kỹ thuật nuôi và sản xuất giống 

tôm càng xanh 

- Quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản 

17  
Phạm Thị Bình 

Nguyên 
ThS. Sinh thái học 

-  Sinh thái thuỷ sinh vật 

-  Khởi nghiệp 

- Co-op 1,2,3, 

Và các giảng viên khác thuộc Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Kỹ thuật và công nghệ, Khoa 

Ngoại ngữ, Khoa Lý luận chính trị,  

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh ĐHTV 

 

H. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ HỌC TẬP (Learning resources) 

I. Cơ sở vật chất (Infrastructure) 
 

Số TT 

Tên phòng 

thí nghiệm, 

xưởng, 

trạm trại, 

cơ sở thực 

hành 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 
Ghi 

chú 
Tên thiết bị 

Số 

lượng 
Phục vụ /học phần 

1. 1 Phòng vi tảo 113 

- Máy đo độc tố tảo 

BBE 

- Máy đo pH nước, 

đất điện tử, 

- Máy kiểm tra chất 

lượng nước xách 

tay 

- Máy đo độ dẫn và 

TDS đi hiện trường 

- Kính hiển vi Meiji 

- Hệ thống nuôi cấy 

tảo nhân tạo 

 

02 

 

02 

02 

 

 

01 

06 

 

02 

Sinh thái thủy sinh 

vật 

Động thực vật thuỷ 

sinh 

Kỹ thuật nuôi thức ăn 

tự nhiên 

Quản lý chất lượng 

nước trong NTTS… 

Các đề tài NCKH 

thuộc lĩnh vực nuôi 

tảo, thức ăn tự nhiên 

 

 

2.  
Phòng phân 

tích dinh 
113 

-  Máy phân tích lipid 02 

 

Dinh dưỡng và thức 

ăn thủy sản 
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Số TT 

Tên phòng 

thí nghiệm, 

xưởng, 

trạm trại, 

cơ sở thực 

hành 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 
Ghi 

chú 
Tên thiết bị 

Số 

lượng 
Phục vụ /học phần 

dưỡng và 

thức ăn thuỷ 

sản 

- Máy phân tích 

protein 

- Máy phân tích chất 

xơ 

- Tủ nung 

- Tủ sấy. 

01 

02 

02 

Các đề tài NCKH 

thuộc lĩnh vực dinh 

dưỡng và làm thức ăn 

thủy sản… 

3.  
Phòng vi 

sinh 
101 

- Tủ cấy vi sinh 

- Các dụng cụ phục 

vụ cho thao tác cấy 

vi sinh 

- Tủ ấm 

- Tủ ủ 

- Máy lắc 

- Máy votex 

- Máy đo quang phổ 

- Máy đếm khuẩn lạc 

02 

 

 

01 

01 

02 

01 

01 

Sinh học đại cương  

Vi sinh thuỷ sản 

Vi sinh đại cương… 

Các đề tài NCKH 

thuộc lĩnh vực vi sinh, 

cấy khuẩn… 

 

4.  

Phòng 

nghiên cứu 

bệnh học 

thuỷ sản 

113 

- Hệ thống PCR 

(nghiên cứu sinh 

học phân tử, kiểm 

tra bệnh đốm trắng, 

đầu vàng, gan 

tuỵ….trên tôm 

biển) 

- Máy định danh vi 

khuẩn, máy cắt mô 

cùng  

- Hệ thống các thiết 

bị phụ trợ kèm theo 

01 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

Bệnh tôm, cá… 

Các đề tài NCKH 

thuộc lĩnh vực bệnh 

học thủy sản… 

 

 

5.  

Phòng phân 

tích chất 

lượng nước 

113 

- Máy so màu quang 

phổ hiện đại 

- Máy đo các chỉ tiêu 

trong nước 

 

01 

 

01 

- Quản lý chất lượng 

nước trong nuôi trồng 

thuỷ sản 

- Đánh giá tác động 

môi trường… 

- Các đề tài NCKH 

thuộc lĩnh vực chất 

lượng nước 

 

6. 2 
Trại sản xuất 

giống cá 
308 

 

- Bể nuôi 

- Máy phát điện 

 

38 

01 

01 

- Kỹ thuật sản xuất 

giống cá 
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Số TT 

Tên phòng 

thí nghiệm, 

xưởng, 

trạm trại, 

cơ sở thực 

hành 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 
Ghi 

chú 
Tên thiết bị 

Số 

lượng 
Phục vụ /học phần 

- Máy xử lý nước, 

ozon 

- Ao nuôi  

 

02 

 

 

 

 

- Kỹ thuật nuôi cá, kỹ 

thuật nuôi và sản xuất 

giống thuỷ đặc sản 

- Kỹ thuật nuôi và sản 

xuất giống cá cảnh và 

sản xuất dịch vụ các 

đối tượng cá nước 

ngọt 

- Các đề tài NCKH 

thuộc lĩnh vực kỹ 

thuật sản xuất giống 

và nuôi các loài thủy 

sản 

7.  

Trại sản xuất 

giống tôm 

càng xanh 

308 

- Bể composite 

- Máy thổi khí 

- Máy đo pH 

- Máy đo tan, NO2 

- Máy đo độ mặn 

 

 

50 

10 

01 

01 

- Kỹ thuật sản xuất 

giống và nuôi tôm 

càng xanh  

- Sản xuất dịch vụ 

các đối tượng tôm 

càng xanh 

- Các đề tài NCKH 

thuộc lĩnh vực kỹ 

thuật sản xuất 

giống và nuôi tôm 

càng xanh 

 

8.  
Trại An toàn 

sinh học 
308 

- Bộ  cao áp 

- Máy tách đạm 

- Bể nuôi 

- Đèn cực tím 

- Bể lọc sinh học 

 

01 

01 

10 

02 

02 

Kỹ thuật sản xuất 

giống tôm,… 

Các đề tài NCKH 

thuộc lĩnh vực kỹ 

thuật sản xuất giống... 

 

9.  

Khu thực 

nghiệm các 

đối tương 

nước mặn 

đặt tại xã 

Trường 

Long Hòa, 

Duyên Hải, 

Trà Vinh 

5000  - Máy phát điện 

- Máy chạy oxi 

- Motor chạy quạt 

- Máy bơm nước 

- Ao nuôi  

- Ao lắng 

 

02 

01 

03 

02 

03 

Kỹ thuật nuôi giáp 

xác,… 

Các đề tài NCKH 

thuộc lĩnh vực kỹ 

thuật sản nuôi động 

vật có vỏ giáp… 
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II. Danh mục sách, giáo trình (Books) 

 

STT 
Tên môn 

học 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm 

xuất bản 

1 
Nhập môn 

thủy sản 

Bài giảng Thủy sản đại 

cương 
Nguyễn Văn Tư 

Đại học Nông Lâm 

TP.HCM, 2005 

Công nghệ chế biến thực 

phẩm thủy sản 

Nguyễn Trọng 

Cẩn 
Hà Nội, 1990 

Qui hoạch phát triển nuôi 

trồng thủy sản vùng đồng 

bằng sông Cửu Long đến 

năm 2015, định 

hướng đến năm 2020 

Viện Kinh tế và 

qui hoạch thủy 

sản 

Hà Nội, 2009 

2 

Công 

trình và 

thiết bị 

nuôi trồng 

thủy sản 

Quản lý chất lượng nước 
Trương Quốc 

Phú 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 2005 

Giáo trình Công trình và 

thiết thủy sản 
Khoa Thủy sản 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 2008 

Potential of Recirculating 

Aquaculture System (RAS) in 

Kurdistan to Support 

Aquaculture Development 

Mohammed Jalil 

Qasim Supervised 

by: Dr Matthew 

Slater July 2013 

Newcastle University 

MSc in Aquaculture 

Enterprise and 

Technology  

MST8018 Aquaculture 

Enterprise and 

Technology Literature 

Review 

The design of a culture tank 

in an automated recirculating 

aquaculture system 

 Jer-Vui lee1, Joo-

Ling Loo, Yea-

DatChuah, Pek-

Yee Tang, Yong-

Chai Tan ,Chen-

How Wong  

 

February 2013. Vol. 2, 

No.2 ISSN 2305-8269. 

International Journal of 

Engineering and 

Applied Sciences  

© 2012 EAAS & ARF. 

3 

Động thực 

vật thuỷ 

sinh 

Thực vật thủy sinh Nguyễn Hữu Đại 

Nhà xuất bản Nông 

nghiệp TP Hồ Chí 

Minh, 1999 

Bài giảng Thực vật thủy 

sinh 
Lam Mỹ Lan 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 1999 

Bài giảng Thực vật thủy 

sinh 
Hoàng Bích Mai 

Trường Đại học Nha 

Trang, 2000 

Tảo Học Đặng Thị Sy 
Trường ĐH quốc gia 

Hà Nội, 2005 
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STT 
Tên môn 

học 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm 

xuất bản 

Phân loại Thực vật nổi Vũ Thị Tám 
Nông nghiệp, Hà Nội 

1989 

Thủy sinh vật đại cương 
Đặng Ngọc 

Thanh 

Trường Đại học 

Chuyên nghiệp Hà 

Nội, 1974 

Đa dạng sinh học tảo trong 

thủy vực nội địa Việt Nam 

Nguyễn Văn 

Tuyên 

Nhà xuất bản Nông 

nghiệp TP HCM, 2003 

Danh mục các loài Nuôi 

trồng thủy sản biển & nước 

lợ ở Việt Nam 

FAO 
Bộ Thủy sản Việt 

Nam,  2002 

The Plankton of south 

VietNam Fresh Water and 

Marine Plankton 

 

Akhhko shirota 

Overseas Techmical 

coopperation agency 

Japan, 1966 

4 

Sinh thái 

thủy sinh 

vật 

Hiệp hội Mycorrhizal của 

Arctostaphylos Uva-Ursi 

và Helianthemum 

Oelandicum spp 

Piloselloides trong Burren 

Dryas Heaths', Biology and 

the environment 

Liston, M. & 

Harrington 

Kỷ yếu của Viện hàn 

lâm Hoàng gia 

Ailen, 112, tr. 311-

313, 2012 

Effects of roads and traffic 

on wildlife populations and 

landscape function: road 

ecology is moving towards 

larger scales.   

Van der Ree, R., 

J. A. G. Jaeger, 

E. A. van der 

Grift, and A. P. 

Clevenger 

Ecology and 

Society 16(1): 48. 

[online] 

URL:http://www.ecolo

gyandsociety.org/vol1

6/iss1/art48/, 2011 

Sinh thái thủy sinh vật 

Nguyễn Đình 

Mão và Vũ 

Trung Tạng 

Nông nghiệp, 2016 

Sinh thái học Đỗ Văn Nhượng 
Giáo dục Việt Nam, 

2013 

Cơ sở thủy sinh học 

Đặng Ngọc 

Thanh, Hồ 

Thanh Hải 

Khoa học tự nhiên và 

công nghệ, 2007 

Thủy sinh học các thủy vực 

nước ngọt nội địa 

Đặng Ngọc 

Thanh(CB), Hồ 

Thành Hải, Mai 

Đình Yên 

Khoa học và Kỹ Thuật, 

2013 

http://www.ecologyandsociety.org/vol16/iss1/art48/
http://www.ecologyandsociety.org/vol16/iss1/art48/
http://www.ecologyandsociety.org/vol16/iss1/art48/
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STT 
Tên môn 

học 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm 

xuất bản 

Sinh thái thủy sinh vật 

Nguyễn Duy 

Quỳnh Trâm, 

Tôn Thất Chất 

Đại học Huế, 2017 

5 

Biến đổi 

khí hậu và 

khả năng 

ứng phó 

Biến đổi khí hậu và sinh kế 

bền vững 

Trần Thọ Đạt, 

Vũ Thị Hoài Thu 

Giao thông vận tải, Hà 

Nội, 2012 

Biến đổi khí hậu và tác 

động ở Việt Nam 

Nguyễn Văn 

Thắng và CTV 

Viện Khoa học khí 

tường thủy văn và môi 

trường, Hà Nội, 2010 

The Economics of Climate 

Change in Southeast Asia: 

A Regional Review 

ADB ADB, 2009 

Asian Development 

Outlook. Rebalancing 

Asia’s Growth. sian Biến 

đổi khí hậu và tác động ở 

Việt Nam 2 5 9 

ADB ADB, 2009 

Climate Change  IPCC Impacts Assessment, 1995 

Climate Change  IPCC Synthesis Report, 2001 

Climate Change  IPCC Synthesis Report, 2007 

Handbook on Methods for 

CC impacts Assessment 

and Adaptation Strategies 

UNEP UNEP, 1998 

6 

Đánh giá 

tác động 

môi 

trường 

Đánh giá tác động môi 

trường 

Phạm Ngọc Hồ, 

Hoàng Xuân Cơ 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2001 

Đánh giá tác động môi 

trường chiến lược: phương 

pháp luận và thực nghiệm ở 

Việt Nam 

Phạm Ngọc 

Đăng 
Xây Dựng, 2008 

Environmental Impact 

Assessment 
Larry W. Canter 

Mc Graw-Hill 

Publisher: Second 

Edition. 1996 

Giáo trình: Quản lý chất 

lượng môi trường 

Nguyễn Văn 

Phước, Nguyễn 

Thị Vân Hà 

Nhà xuất bản Xây 

Dựng, 2006 

Đánh 

giá tác động môi trường.  

Đặng Văn Minh, 

Đỗ Thị Lan, 

Nguyễn Chí 

Hiểu, Dương Thị 

Minh Hoà. 

Nông Nghiệp Hà Nội, 

2013 
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STT 
Tên môn 

học 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm 

xuất bản 

Hướng dẫn đánh giá tác 

động môi trường trong nuôi 

trồng thủy sản nước ngọt 

Bộ Nông Nghiệp 

và Phát triển 

Nông thôn 

Nông Nghiệp, 2008 

7 

Quản lý 

và bảo vệ 

nguồn lợi 

thủy sản 

Nguồn lợi thủy sản Việt 

Nam 
Bộ thủy sản Nông Nghiệp, 1986 

Nguồn lợi sinh vật biển 

đông 
Vũ Trọng Tạng Nông Nghiệp, 1979 

Nghiên cứu nguồn lợi cá 

biển Việt Nam  
 Nông Nghiệp, 1985 

Giáo trình địa lý kinh tế 

nghề cá 
Nguyễn Đức Sĩ 

Trường Đại học thủy 

sản Nha Trang, 2014 

Hướng dẫn nghề cá có 

trách nhiệm Quyển IV 
FAO Nông Nghiệp, 2003 

Bộ quy tắc ứng xử nghề cá 

trách nhiệm 
FAO Nông Nghiệp, 2003 

Luật thủy sản và các văn 

bản hướng dẫn thi hành 

(tập1,2) 

Vụ pháp chế - 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

Nông thôn 

2009 

Đề tài nghiên cứu khoa học 

“nghiên cứu đặc điểm sinh 

học và thành phần loài thủy 

sinh vật vùng biển Trà 

Vinh 

Sở thủy sản viện 

Hải Dương Học 

Nha Trang 

2002 

Giáo trình đánh giá và quản 

lý nguồn lợi thủy sản. 
Trần Đắc Định, 

Đại học Cần Thơ. 77 

trang. 2010. 

 

Tài liệu giảng dạy môn môi 

trường và bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản.  

Diệp Thành 

Toàn 

Đại học Trà Vinh. Lưu 

hành nội bộ. 2015. 

Những cách tốt nhất để bảo 

vệ môi trường-bảo vệ môi 

trường xanh.  

Kim Phụng 
NXB Văn Hóa - Thông 

Tin, 151 trang. 2013. 

8 

Quản lý 

chất lượng 

nước 

trong nuôi 

Giáo trình Quản lý chất 

lượng nước trong Nuôi 

trồng Thủy sản 

Nguyễn Đình 

Trung 

Trường Đại học Nha 

Trang. 2011 

Giáo trình Quản lý chất 

lượng nước 

Trương Quốc 

Phú 

Trường Đại học Cần 

Thơ. 2006 
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STT 
Tên môn 

học 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm 

xuất bản 

trồng thủy 

sản 

Chất lượng môi trường 

nước trong Nuôi trồng 

Thủy sản 

Nguyễn Phú Hòa Nông nghiệp, 2014 

Quản lý sức khỏe tôm 

trong ao nuôi 

Khoa Thủy sản 

ĐHCT 
TP. HCM. 2002 

Water quality in ponds for 

aquaculture 
Boyd, C. E 

Birmingham 

Publishing Co. 

Birmingham, Alabama 

1990 

9 
Vi sinh 

thủy sản 

Vi sinh đại cương 
Đặng  Thị 

Hoàng Oanh 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 2008 

Bài giảng Vi sinh đại 

cương 

Phạm Thị Thúy 

Nga 

Trường Đại học Nha 

Trang, 2008 

Vi sinh vật học 
Nguyễn Lân 

Dũng 

Giáo dục, 2000 

 

Vi sinh vật học của các 

nguồn nước 

Kiều Hữu Anh 

và Ngô Tự 

Thành 

Khoa học và kỹ thuật, 

1985 

Fish physiological and 

biochemical responses as 

indicators of habitat quality 

in estuarine systems.  

Vanessa Filipa 

Simão Fonseca  

Doutoramento em 

Biologia Especialidade 

de Biologia Marinha e 

Aquacultura, 2010 

Substances of very high 

concern under reach – an 

evaluation of uncertainties 

in the environmental risk 

assessment of endocrine 

active substances.  

 

Karen Duis, 

Jessica Scheider, 

Dietmar 

Warnecke, 

Andrea van der 

Veen, Anja 

Coors, Thomas 

Knacker 

ECT Oekotoxikologie 

GmbH, 

Flörsheim/Main, 

Germany, 2014 

10 

Sinh lý 

động vật 

thủy sản 

Một số vấn về sinh lý cá và 

giáp xác 

Đỗ Thị Thanh 

Hương và 

Nguyễn Văn Tư 

Nông nghiệp Hà Nội, 

2010 

Bài giảng Sinh lý cá và 

giáp xác 
Nguyễn Văn Tư 

Trường Đại học Nông 

lâm TP.HCM, 2005 

Bài giảng sinh lý động vật 

thủy sản 
Nguyễn Bá Mùi 

Trường Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội, 2010 

Một số vấn đề nội tiết học 

sinh sản cá 

Nguyễn Tường 

Anh 
Nông nghiệp, 1999 

Fish physiological and 

biochemical responses as 

Vanessa Filipa 

Simão Fonseca  

Doutoramento em 

Biologia Especialidade 
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STT 
Tên môn 

học 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm 

xuất bản 

indicators of habitat quality 

in estuarine systems.  

de Biologia Marinha e 

Aquacultura, 2010 

Substances of very high 

concern under reach – an 

evaluation of uncertainties 

in the environmental risk 

assessment of endocrine 

active substances.  

 

Karen Duis, 

Jessica Scheider, 

Dietmar 

Warnecke, 

Andrea van der 

Veen, Anja 

Coors, Thomas 

Knacker 

ECT Oekotoxikologie 

GmbH, 

Flörsheim/Main, 

Germany, 2014 

11 

Hình thái, 

phân loại 

động vật 

thủy sản 

Giáo trình kỹ thuật nuôi 

động vật thân mềm 

TS. Ngô Thị Thu 

Thảovà PGS.TS. 

Trương Quốc 

Phú 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 2012 

Mô tả định loại cá Đồng 

bằng sông Cửu Long, Việt 

Nam.  Nhà 

Trần Đắc Định, 

Shibukawa 

Koichi, Nguyễn 

Thanh Phương, 

Hà Phước Hùng, 

Trần Xuân Lợi, 

Mai Văn Hiếu và 

Utsugi Kenzo 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 2013 

Sinh học và kỹ thuật nuôi 

động vật thân mềm 

Trương Quốc 

Phú 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 1999 

Hình thái và giải phẫu động 

vật thân mềm (Mollusca) 

TS. Trương 

Quốc Phú 
Nông nghiệp, 2006 

Danh mục các loài nuôi 

biển và nước lợ ở Việt 

Nam 

Đào Mạnh Sơn, 

Nguyễn Cơ 

Thạch, Nguyễn 

Chính, Phạm Thị 

Nhàn, Phạm 

Thược 

Hà Nội, 2002 

Field guide to fishes of the 

Mekong Delta,  
Vidithyanon, C. 

Mekong River 

Commission, 

Vientiane, 2008: 288 

pages 

Species composition and 

distribution of the 

freahwater fish fauna of 

Southern Vietnam 

Mai, D. Y and 

V. T. Nguyen 

 Hydrobiologia, 1988; 

160: 45-51 
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STT 
Tên môn 

học 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm 

xuất bản 

12 
Sinh vật 

chỉ thị 

Quan trắc và cảnh báo môi 

trường trong NTTS 
Vũ Ngọc Út 

Trường Đại học Cần 

thơ, 2012 

Đa dạng sinh học tảo trong 

thủy vực nội địa Việt Nam 

Nguyễn Văn 

Tuyên 

Nông nghiệp TP HCM, 

2003 

Danh mục các loài Nuôi 

trồng thủy sản biển và nước 

lợ ở Việt Nam 

FAO 
Bộ thủy sản Việt Nam, 

2002 

The Plankton of south 

VietNam – Fresh Water 

and Marine Plankton 

Akhhko Shirota 

Overseas Techmical 

coopperation agency 

Japan, 1966 

13 

Tài 

nguyên 

sinh vật 

biển 

Phát triển Thủy sản Việt 

Nam, những luận cứ và 

thực tiễn 

Hoàng Thị 

Chỉnh 
Nông Nghiệp, 2003 

Khai thác và sử dụng bền 

vững da đạng sinh học thủy 

sinh vật và nguồn lợi Thủy 

sản Việt Nam 

Vũ Trung Tạng, 

Nguyễn Đình 

Mão 

Nông Nghiệp, 2006 

Đa dạng sinh học và những 

giá trị nguồn lợi rạn san hô 

biển Việt Nam 

Nguyễn Nhật 

Thi và Nguyễn 

Văn Quần 

Khoa học và kỹ thuật 

Hà Nội, 2005 

  

Giáo trình Hải dương học Hà Phước Hùng 
NXB đại học Cần Thơ, 

2010 

Phát triển Thủy sản Việt 

Nam, những luận cứ và 

thực tiễn 

Hoàng Thị 

Chỉnh 

NXB Nông Nghiệp, 

2003 

14 

Nuôi thủy 

sản kết 

hợp 

Nuôi cá nước ngọt – Nuôi 

cá trong mô hình  V. A.C 

Nguyễn Thị An  

và TS. Đỗ Đoàn 

Hiệp 

Lao Động  - Xã hội, 

2006 

Sổ tay thực hành kỹ thuật 

nuôi tôm – rừng kết hợp 
Dự án FIS Năm 2008 

Kỹ thuật nuôi cá trong hệ 

V.A.C 

Phạm  Văn   

Trang 
 Nông Nghiệp, 2014 

 Hệ Thống Và Quản Lý 

Nuôi Trồng Thủy Sản 

Nguyễn Quang 

Linh 

Nhà Xuất Bản Nông 

Nghiệp Tp. Hồ Chí 

Minh - 2011 

Mô hình cá + lúa hoặc tôm 

+ lúa ở ĐBSCL và Quản lý 

ven bờ bền vững.  

Nguyễn Anh 

Tuấn và Nguyễn 

Thanh Phương, 

Nxb.. 

Trường đại học Cần 

Thơ, 2003 

15 Thức ăn cho TS nuôi Dương Tấn Lộc Thanh Hóa, 2008 
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STT 
Tên môn 

học 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm 

xuất bản 

Kỹ thuật 

nuôi thức 

ăn tự 

nhiên 

Cẩm nang sản xuất và sử 

dụng thức ăn sống để nuôi 

Thủy sản 

FAO 
Bộ Thủy sản Việt 

Nam, 2002 

Bài giảng Nuôi thức ăn tự 

nhiên 

Trần Ngọc Hải, 

Trần Thị Thanh 

Hiền 

Trường ĐH Cần Thơ, 

1999 

Dinh dưỡng và thức ăn 

trong NTTS 
Lại Văn Hùng Nông Nghiệp, 2009 

Giáo trình Dinh dưỡng và 

thức ăn thủy sản 

Lê Đức Ngoan, 

Vũ Duy Giảng, 

Ngô Hữu Toàn 

Nông nghiệp, 2008 

Microalgal Biotechnology 

Ajam Shekh, 

Peer Schenk, R 

Sarada 

Spinger, 2018 

Influence of Temperature 

on Growth and 

Biochemical Composition 

of Spirulina platensis and 

S. fusiformis.  

Rafiqul 

islamMd., 

Hassan A., 

Sulebele G., 

Orosco C., and 

Roustaian P 

University college of 

Science and 

Technology Malaysia 

(KUSTEM), 2003 

Ecology and Classification 

of North American 

Freshwater Invertebrates 

(Second Edition) 

William D. 

Taylor, Robert 

W. Sanders 

 

Academic Press, 2001 

16 
Kỹ thuật 

nuôi cá 

Kỹ thuật nuôi cá Bống tượng 
Nguyễn Thị 

Hồng, 

Nhà Xuất bản Thanh 

Hóa, 2014 

100 Câu hỏi về kỹ thuật 

nuôi cá nước ngọt 

 

Thái Hà –Đặng 

Mai 

Nhà xuất bản Hồng 

Đức, 2012 

Kỹ thuật Nuôi cá kèo Đoàn Khắc Độ Đà Nẵng, 2008 

Kỹ thuật nuôi cá Tra và cá Ba 

Sa trong bè. 

 

Nguyễn Thị 

Hồng. 

Nhà xuất bản Công ty cổ 

phần Văn hóa Văn Lang, 

2014 

Aquaculture: Farming aquatic 

animals and plants. Fishing 

News Books. 

Lacas, JS. and 

P.C. 

Southgate (Eds) (2003). 

Tilapia: Biology, Culture and 

Nutrition. Food Products 

Press, an imprint of The  

Haworth Press. 

Chorn E. Lim and 

Car D. 

Webster (2006). 

17 
Dinh 

dưỡng và 
Dinh dưỡng và thức ăn Lê Thanh Hùng 

Trường Đại học Nông 

Lâm, 2000 
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STT 
Tên môn 

học 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm 

xuất bản 

thức ăn 

thủy sản Dinh dưỡng và thức ăn 

thủy sản 

TS. Trần Thị 

Thanh Hiền và 

PGS.TS. Nguyễn 

Anh Tuấn 

Nông nghiệp, 2009 

Giáo trình dinh dưỡng và 

thức ăn thủy sản 

PGS. TS Lê Đức 

Ngoan, GS.TS. 

Vũ Duy Giảng, 

Ts. Ngô Hữu 

Toàn 

Nông nghiệp Hà Nội, 

2008 

Thức ăn nuôi tôm cá 

Nguyễn Văn 

Thoa, Bạch Thị 

Huỳnh Mai 

Nông nghiệp Hà Nội, 

1998 

Kỹ thuật nuôi thức ăn tự 

nhiên 

Trần Thị Thanh 

Hiền 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 2000 

Fish Nuitrition Research in 

Asia 
De Silva S. S. 

Published by the Asian 

Fisheries Society in 

association with the 

International 

Development Research 

Centre (Canada), 

138pp. 

Fish nutrition 
Halver, J.E. and 

R. W. Hardy 

The Third Edition. 

Academic Press, USA 

.2002 

Nutrient Requirements of 

Fish 

Nutrient 

Reasearch 

Council (NRC). 

Washington, DC: 

National Acedemiy 

Press; 1993, 69pp. 

18 

Phương 

pháp 

nghiên 

cứu khoa 

học 

Phương pháp luận nghiên 

cứu khoa học 
Vũ Cao Đàm 

Khoa học kỹ thuật, 

2000 

Phương pháp NCKH  Châu Kim Lang 
Đại học sư phạm kỹ 

thuật Tp. HCM, 2002 

Hướng dẫn viết chuyên đề, 

luận văn tốt nghiệp. 
Hoàng Tùng 

Đại học Thủy sản 

Nha Trang, 2006 

Hướng dẫn viết tiểu luận, 

luận văn và đồ án  
Vương Liêm 

Nhà xuất bản Trẻ, 

2002 

Phương pháp NCKH Nguyễn Bảo Vệ 
Trường Đại học Cần 

Thơ, 2003 

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 

Nguyễn Thanh 

Phương 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 2002 
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STT 
Tên môn 

học 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm 

xuất bản 

The logical framework 

approach (LFA).  
NORAD (1999). Fourth edition. 106p 

Writing research papers 
Stapleton, P. 

(1987). 

An easy guide non-

native-English speaker. 

Australian Center for 

International 

Agricultural Research. 

47p. 

19 
An toàn 

lao động 

Kỹ thuật an toàn lao động 

trong bưu chính viễn thông 

Bùi Thanh 

Giang 

Thông Tin và Truyền 

Thông, 2010 

An toàn vệ sinh lao động 

khi làm việc trên cao 

Bùi Thanh 

Giang 

Thông Tin và Truyền 

Thông, 2011 

Bảo hộ lao động và kỹ 

thuật an toàn điện 

Trần Quang 

Khánh 

Khoa Học và Kỹ 

Thuật, 2008 

Kỹ thuật an toàn trong 

phòng thí nghiệm hóa học 
Trần Kim Tiến 

Nhà xuất bản Trẻ, 

2011 

Luật an toàn lao động vệ 

sinh lao động 

 

Luật số 

84/2015/QH13 

của Quốc hội 

 

Quốc hội - 2015 

Aquacultural Safety and 

Health 

Melvin L. Myers 

and Robert M. 

Durborow 

Health and Environment 

in Aquaculture, 2015 

20 

Luật và 

chính sách 

phát triển 

thủy sản 

Quy hoạch tổng thể phát 

triển ngành thủy sản Việt 

Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn năm 2030 

Tổng cục thủy 

sản, Viện kinh tế 

quy hoạch thủy 

sản 

Nhà xuất bản Trẻ, 

2012 

Bộ Luật thủy sản Việt Nam  
Lao Động - Xã Hội, 

2003 

Bộ Luật Biển Việt Nam  
Lao Động - Xã Hội, 

2012 

21 

Công nghệ 

sinh học 

ứng  

dụng 

trong thủy 

sản 

Thực hành công nghệ 

Biofloc 

Yoram 

Avnimelech 

(Hoàng Tùng 

biên dịch) 

Nông nghiệp, 2012 

Bài giảng ứng dụng công 

nghệ sinh học trong NTTS 

Phạm Minh 

Nhựt 

Trường ĐH Kỹ thuật 

Công nghệ TPHCM, 

2012 

Công nghệ chuyển gen Trần Quốc Dung Đai học Huế, 2006 

https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=180606
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=180606
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=180606
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=180606
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STT 
Tên môn 

học 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm 

xuất bản 

Biotechnology and Genetic 

in Fisheries and 

Aquaculture 

Andy Beaumont, 

Pierre Boudry, 

Kathrin Hoare 

 

Wiley – Blackwell 

( 2nd Edition), 2010 

Health and Environment 

in Aquaculture 

 

Edmir 

Carvalho, Gian

marco S. 

David, Reinald

o J. Silva 

BoD – Books on 

Demand, 11 thg 4, 

2012 - 430 trang 

 

22 Bệnh cá 

Giáo trình bệnh học thủy 

sản 

 

Từ Thanh Dung 
Trường Đại học Cần 

Thơ, 2005 

Bệnh học thủy sản 

Bùi Quang Tề, 

Nguyễn Thị 

Muội, Đỗ Thị 

Hòa và Nguyễn 

Hữu Dũng 

Nông nghiệp Hà Nội, 

2004 

Health managemet in 

Aquaculture 

Gilda d. lio-po, 

celia r. lavilla, 

Erlinda r. cruz-

lacierda 

Southeast Asian 

Fisheries Development 

center, Tibauan, Ilollo, 

Philippines, 2001 

Prevention and 

treatment of diseases 

caused by fish pathogens.  

 

Mamoru 

Yoshimizu, 

Hisae Kasai, 

Takashi Aoki, 

Mitsuru Ototake, 

Masahiro Sakai, 

Tae-Sung Jung, 

Jun-ichi Hikima, 

Nobuaki 

Okamoto, 

Takashi 

Sakamoto, 

Akiyuki Ozaki, 

Ryosuke 

Yazawa 

Eolss Publishers Co. 

Ltd.,UK, 2017 

Diseases of wild and 

cultured fishes in Alaska.  

Theodore 

Meyers, Tamara 

Burton, Collette 

Bentz, Jayde 

Ferguson, Davis 

Alaska Department of 

Fish and Game, 2019 
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STT 
Tên môn 

học 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm 

xuất bản 

Stewart, and 

Norman Starkey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật 

nuôi giáp 

xác và 

thân mềm 

Kỹ thuật nuôi ngao, nghêu, 

sò huyết và ngọc trai 
Ngô Trọng Lư 

Nông nghiệp TP.HCM,  

2004 

Giáo trình quản trị doanh 

nghiệp thủy sản 
Lê Xuân Sinh 

Trường Đại học Cần 

Thơ , 2009 

Giáo trình kỹ thuật nuôi 

động vật thân mềm 

Ngô Thị Thu 

Thảo, Trương 

Quốc Phú 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 2012 

Giáo trình Nuôi trồng thủy 

sản 

Nguyễn Thanh 

Phương, Trần 

Ngọc Hải, 

Dương Nhựt 

Long 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 2009 

Hệ Thống và quản lý nuôi 

trồng thủy sản. Đại hoc 

Huế 

Nguyễn Quang 

Linh 

Trường Đại học Nông 

Lâm, 2011 

Kỹ thuật sản xuất giống và 

nuôi thủy sản nước lợ 

Trần Ngọc Hải, 

Nguyễn Thanh 

Phương, Vũ 

Nam Sơn 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 2009 

Kỹ thuật sản xuất giống và 

nuôi giáp xác 

Nguyễn Thanh 

Phương, Trần 

Ngọc Hải 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 2009 

Kỹ thuật nuôi tôm sú Phạm Văn Tình Nông nghiệp, 2005 

Quản lý chất lượng nước 

trong nuôi trồng thủy sản 

Viện Nghiên cứu 

Nuôi trồng thủy 

sản 1 

Nông nghiệp TP.HCM, 

2008 

High density aquaculture of 

white shrimp (Litopenaeus 

vannamei) in controlled tank 

 

H S Suwoyo, and 

E A Hendrajat 

Earth and Environmental 

Science 777 (2021) 

012022. IOP Publishing 

doi:10.1088/1755-

1315/777/1/012022 

 

Production performance of 

tiger shrimp (Penaeus 

monodon) in Semi-intensive 

freshwater pond 

 

Wasim 

Sabbir,1Tania 

Sultana, Md. 

Nuruzzaman 

Khan, Mukta Das 

and S. M. Bazlur 

Rahaman 

Nternational journal of 

business, social and 

scientific research ISSN: 

2309-7892, Volume: 5, 

Issue: 1, Page: 1-6, 

October-December 2016 
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STT 
Tên môn 

học 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm 

xuất bản 

Kỹ thuật sản xuất giống 

tôm sú chất lượng cao 

Trung tâm 

khuyến ngư 

Quốc gia 

2012 

Hệ Thống và quản lý nuôi 

trồng thủy sản. Đại hoc 

Huế 

Nguyễn Quang 

Linh 

Trường Đại học Nông 

Lâm, 2011 

Kỹ thuật nuôi ngao, nghêu, 

sò huyết và ngọc trai 
Ngô Trọng Lư 

  Nông nghiệp 

TP.HCM,  2004 

Kỹ thuật nuôi tôm sú Phạm Văn Tình Nông nghiệp, 2005 

Quản lý chất lượng nước 

trong nuôi trồng thủy sản 

Viện Nghiên cứu 

Nuôi trồng thủy 

sản 1 

 

TP.HCM, 2008 

 

24 

Anh văn 

chuyên 

ngành 

Tạp chí khoa học nghề cá 

sông Mêkong 
Đại học Cần Thơ 2006 

Tạp chí khoa học nghề cá 

sông Mêkong 
Đại học Cần Thơ 2008 

English Grammar in Use 
Raymond 

Murphay 
Cambridge Press, 2004 

Giáo trình tiếng Anh 

chuyên ngành NTTS 

Nguyễn Anh 

Tuấn, Nguyễn 

Thanh Phương 

Nông Nghiệp, 2004 

25 Bệnh tôm 

Giáo trình bệnh tôm 
Trần Thị Truyết 

Hoa 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 2013 

Nguyên lý chẩn đóan bệnh 

thủy sản 

Đặng Thị Hoàng 

Oanh 

Trường Đại học Cần 

Thơ,  2007 

Dịch tễ học và quản lý dịch 

bệnh tổng hợp 
Phạm Minh Đức 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 2010 

Tình hình dịch bệnh ở 

Đồng Bằng Sông Cửu 

Long và một vài kiến nghị 

về phương pháp phòng trị 

Nguyễn Thanh 

Phương 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 1994 

Hướng dẫn chẫn đoán bệnh 

của động vật thuỷ sản Châu 

Á 

NACA 
Nhà Xuất bản Nông 

Nghiệp Hà Nội, 2005 
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STT 
Tên môn 

học 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm 

xuất bản 

Bệnh của tôm nuôi và biện 

pháp phòng trị 
Bùi Quang Tề 

Nhà xuất bản Nông 

nghiệp, 2003 

26 

Thống kê 

và thí 

nghiệm 

trong thủy 

sản 

Sử dụng phần mềm SPSS 

trong nghiên cứu thủy sản. 
Phan Chí Hiếu 

Trường Đại học Trà 

Vinh, 2009 

Tài liệu hướng dẫn học tập: 

Thống kê và phép bố trí 

thí nghiệm trong thủy sản 

Phan Chí Hiếu 
Trường Đại học Trà 

Vinh, 2010 

Giáo trình thống kê phép 

thí nghiệm. Khoa 

Nông Nghiệp 

Phan Thị Thanh 

Thủy 

Trường Đại Học Cần 

Thơ, 1999 

 Hướng dẫn thực tập phần 

mềm thống kê 

Statgraphics, MstatC, 

Minitab.  

Trần Văn Chính 

Trường Đại học Nông 

lâm TP. Hồ chí 

Minh, 1998 

Thống kê ứng dụng và dự 

báo trong kinh doanh 

và kinh tế.  

Võ Thị Thanh 

Lộc 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 2000 

Xử lý dữ liệu nghiên cứu 

với SPSS for windows. 
Hoàng Trọng 

Nhà 

xuất bản Thống kê, 

2002 

Statitical procedures for 

Agricultural Research 

Kwanchai A. 

Gomez &amp; 

Arturo A. 

Gomez 

Philippines, 1984 

Hướng dẫn sử dụng SPSS 

for windows V.10 

(Statistical Package for 

Social Sciences).  

Lê Thanh Phong 
Trường Đại học Cần 

Thơ, 2001 

Ứng dụng tin học trong xử 

lý thống kê 

Lưu Hữu Mãnh, 

Nguyễn Nhật 

Xuân Dung 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 2002 

Hướng dẫn sử dụng phần 

mền MSTATC trong 

phương pháp thí nghiệp 

Nông nghiệp 

Ngô Đằng 

Phương, Huỳnh 

Thị Thùy Trang, 

Nguyễn Duy 

Năng 

Trường Đại học nông 

lâm TP.Hồ Chí Minh, 

 2003 

Thống kê ứng dụng trong 

kinh doanh. 

Nguyễn Minh 

Tuấn 

Đại học quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh, 2006 
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STT 
Tên môn 

học 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm 

xuất bản 

Hướng dẫn sử dụng 

statgraphics Plus V. 3.0 

&amp; 

V.3.5 

Nguyễn Văn 

Thêm 

 

 

Nông nghiệp, TP. Hồ 

Chí Minh. 2004 

 

27 

Kỹ thuật 

nuôi và 

sản xuất 

giống thuỷ 

đặc sản 

Cẩm nang nuôi Baba giống 

và Baba thương phẩm 
Tạ Thành Cấu 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, 2002 

Kỹ thuật nuôi Gấu và cá 

Sấu 
Việt Chương Nông Nghiệp, 2000 

Kỹ thuật nuôi ba ba, ếch 

đồng, cá trê lai 

Nguyễn Duy 

Khoát 
Nông Nghiệp, 2002 

Kỹ thuật nuôi lươn, ếch, ba 

ba, cá lóc 
Ngô Trọng Lư  Nông Nghiệp, 1998 

Kỹ thuật nuôi lưỡng thê – 

bò sát 

Dương Nhựt 

Long, Phạm 

Thanh Liêm 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 1999 

28 

Thuốc và 

hóa chất 

trong thủy 

sản 

Thuốc kháng sinh và 

nguyên tắc sử dụng trong 

chăn nuôi 

Bùi Thị Tho Hà Nội, 2003 

Giáo trình thuốc và hóa 

chất 
Lê Thị Kim Liên 

Trường đại học Cần 

Thơ, 2007 

Kháng sinh học ứng dụng Nguyễn Khang Y  học Hà Nội, 2005 

Giáo trình bệnh học thủy 

sản 
Từ Thanh Dung 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 2003 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miễn dịch  

Bài giảng miễn dịch học 

thú y.  

 

Lê Kim 

Huy,1998 

Khoa Nông nghiệp – 

Đại học Cần Thơ. 

Miễn Dịch học Nguyễn Ngọc 

Lanh và 

ctv.1997. 

Nhà Xuất bản y học. 

Nguyên lý và kỹ thuật chẩn 

đoán bệnh thủy sản.  

Đặng Thị Hoàng 

oanh. 

Giáo trình Đại học, 

2007. 
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STT 
Tên môn 

học 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm 

xuất bản 

thủy sản  The scope of the 

crustacean immune system 

for disease control. 

Chris, H. 2012  

Fish vaccination.  Ellis, A. E. 1988 London San Diego 

New York Berkeley. 

Stimulating immunity in 

fish and crustaceans: some 

light but more shadows 

Klaus, H. 2009. AQUA culture 

AsiaPacific Magazine. 

30 

Kỹ thuật 

nuôi và 

sản xuất 

giống cá 

cảnh 

Kỹ thuật nuôi và sản xuất 

giống cá cảnh 
Lai Phước Sơn 

Trường Đại học Trà 

Vinh 

Sổ tay nuôi cá rồng Mai Lam Hồng Đức, 2012 

Kỹ thuật nuôi cá dĩa Đoàn Khắc Độ Đà Nẵng, 2007 

Kỹ thuật nuôi cá la hán, cá 

dĩa, cá rồng, cá vàng và các 

loài cá khác 

Vương Trung 

Hiếu 
Lao Động, 2000 

Cẩm nang nuôi cá chép 

nhật 
Trần Viết Mỹ 

TT. Khuyến nông 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh, 2010 

  AngleFish Robert Goldstein 

Barron’s Education 

Series, Inc. 250 

Wireless Boulevard 

Hauppauge, NewYork 

11788 

31 

Kỹ thuật 

nuôi và 

sản xuất 

giống cua 

biển 

Freshwater Aquarium Gregory Skomal 

Wiley Publishing, Inc., 

Hoboken, New Jersey  

 

Ảnh hưởng của mật độ 

ương, Artemia và giá thể 

lên sự phát triển và tỷ lệ 

sống ấu trùng ghẹ xanh 

(Portunus pelagicus) 

Trần Ngọc Hải 

và Trần Minh 

Nhứt 

Tạp chí khoa học 

Trường Đại học Cần 

Thơ. Quyển 2. Trang 

124 – 132, 2008 

Hiện trạng kỹ thuật và hiệu 

quả kinh tế của các trại sản 

xuất giống cua biển ở Đồng 

Bằng Sông Cửu Long 

Trần Ngọc Hải 

và Nguyễn 

Thanh Phương 

Tạp chí khoa học 

Trường Đại học Cần 

Thơ. Trang 279-288, 

2009 

Tìm hiểu một số biện pháp 

kỹ thuật nâng cao hiệu quả 

ương giống cua Scylla 

paramamosain 

Trần Thị Hồng 

Hạnh 

Luận văn thạc sĩ 

chuyên ngành Nuôi 

trồng Thủy sản, 2003 
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STT 
Tên môn 

học 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm 

xuất bản 

Một số vấn đề trong nuôi 

vỗ và sinh sản cua biển 

(Scylla sp.).  

Trần Ngọc Hải, 

Hassan Anuar, 

A.T. Law và 

Noor Azhar 

Shazili 

Tuyển tập công trình 

nghiên cứu khoa học. 

Trường Đại học Cần 

Thơ. 236 – 240. 2002. 

Giáo trình kỹ thuật sản xuất 

giống và nuôi giáp xác.  

Trần Ngọc Hải, 

Châu Tài Tảo và 

Nguyễn Thanh 

Phương 

Nhà xuất bản Đại học 

Cần Thơ. 211 trang. 

2017. 

32 

Kỹ thuật 

sản xuất 

giống và 

nuôi tôm 

càng xanh 

2011. Kết quả bước đầu 

chương 

trình chọn giống tôm càng 

xanh (Macrobrachium 

rosenbergii) bằng phương 

pháp chọn 

lọc gia đình tại Việt Nam 

Đinh Hùng, 

Nguyễn Thanh 

Vũ và Nguyễn 

Thanh Hảo, 

Tuyển tập nghề cá 

sông Cửu Long, 2011 

Nguyên lý và kỹ thuật sản 

xuất giống tôm càng xanh. 

Nguyễn Thanh 

Phương, Trần 

Ngọc Hải, Trần 

Thị Thanh Hiền 

và Marcy N. 

Wilder 

Nông nghiệp TP. Hồ 

Chí Minh, 2003 

Kỹ thuật sản xuất giống 

tôm càng xanh. 

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy 

Nông nghiệp TP. Hồ 

Chí Minh, 2003 

Kỹ thuật nuôi tôm càng 

xanh 

Nguyễn Việt 

Thắng 
Nông nghiệp, 1995 

46 câu hỏi - đáp về sản 

xuất giống và nuôi tôm 

càng xanh 

Phạm Văn Tình 
Nông nghiệp TP. Hồ 

Chí Minh, 2004 

Giáo trình kỹ thuật sản xuất 

giống và nuôi giáp xác.  

Trần Ngọc Hải, 

Châu Tài Tảo và 

Nguyễn Thanh 

Phương 

Nhà xuất bản Đại học 

Cần Thơ. 211 trang. 

2017. 

Nghiên cứu hiện trạng và 

một số đặc điểm sinh học 

tôm càng xanh 

(Macrobrachium 

rosenbergii De Man, 1879) 

nuôi trong môi trường nước 

lợ.  

Huỳnh Kim 

Hường 

Luận án tiến sĩ, 183 

trang. 
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STT 
Tên môn 

học 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm 

xuất bản 

33 

Kỹ thuật 

sản xuất 

giống cá 

Giáo trình kỹ thuật sinh sản 

nhân tạo các loài cá nuôi ở 

Đồng Bằng Sông Cửu 

Long 

Nguyễn Văn 

Kiểm 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 2000 

Bài giảng kỹ thuật sản xuất 

giống cá nước ngọt 

Nguyễn Văn 

Kiểm 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 2002 

Cơ sở khoa học và kỹ thuật 

sản xuất cá giống 

Phạm Minh 

Thành và 

Nguyễn Văn 

Kiểm 

Nhà xuất bản Nông 

nghiệp, 2009 

Kỹ thuật nuôi cá Trê Vàng 

lai 

Bạch Thị Huỳnh 

Mai 

Nông nghiệp Tp Hồ 

Chí Minh, 2001 

Tài liệu kỹ thuật sản xuất 

giống Rô phi toàn đực 
Khoa Thủy sản 

Trường ĐH Nông 

Lâm, 2003 

Kỹ thuật sản xuất giống cá 

Tra, Ba sa và Trê lai 
Nguyễn Tuần 

Viện Nghiên cứu Nuôi 

trồng Thủy sản II, 

2003 

Giáo trình kỹ thuật sinh sản 

nhân tạo các loài cá nuôi ở 

Đồng Bằng Sông Cửu 

Long. 

Nguyễn Văn 

Kiểm 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 2000 

Bài giảng kỹ thuật sản xuất 

giống cá nước ngọt 

Nguyễn Văn 

Kiểm 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 2002 

Kỹ thuật sản xuất giống cá 

Tra, Ba sa và Trê lai 
Nguyễn Tuần 

Viện Nghiên cứu 

Nuôi trồng Thủy sản 

II, 2003 

Cơ sở khoa học và kỹ thuật 

sản xuất cá giống 

Phạm Minh 

Thành và 

Nguyễn Văn 

Kiểm 

Nông nghiệp, 2009 

Hormon và sự điều khiển 

sinh sản ở cá 

Phạm Quốc 

Hùng, Nguyễn 

Tường Anh, 

Nguyễn Đình 

Mão 

Nông nghiệp, 2014 

Tìm hiểu đặc điểm sinh học 

cá trê lai và kỹ thuật lai tạo 

giữa cá trê vàng với cá trê 

phi 

Nguyễn Văn 

Kiểm 

Tuyển tập công trình 

nghiên cứu khoa học 

trường ĐHCT, 1993 
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STT 
Tên môn 

học 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm 

xuất bản 

34 

Quản lý 

kinh tế 

trong thủy 

sản 

Giáo trình quản trị kinh 

doanh nông nghiệp 

Trần Quốc 

Khánh 
Lao động - xã hội 

Quản trị doanh nghiệp  

Trương Hòa 

Bình, Võ Thị 

Tuyết 

Thư viện học liệu mở 

Việt Nam, 2009 

Giáo trình quản trị kinh 

doanh  

Hoàng Hà, Mai 

Hiên, Nhật An 

Tổng hợp TP. HCM, 

2009 

Giáo trình Quản trị học  
Nguyễn Thị Liên 

Diệp 

Lao Động – Xã Hội, 

2010 

Quản trị doanh nghiệp Đỗ Thị Tuyết 
Trường Đại học Cần 

Thơ, 1999 

35 

Quản lý 

sức khỏe 

động vật 

thủy sản 

Quản lý sức khỏe động vật 

thủy sản 
 

Đại học Nông lâm 

TPHCM. 

Giáo trình bệnh học thủy 

sản 
Từ Thanh Dung 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 2005 

 

Bệnh học thủy sản 

Bùi Quang Tề, 

Nguyễn Thị 

Muội, Đỗ Thị 

Hòa và Nguyễn 

Hữu Dũng 

 

 

 

Nông nghiệp Hà Nội, 

2004 

 

Health managemet in 

Aquaculture 

Gilda d. lio-po, 

celia R. lavilla, 

erlinda R. cruz-

lacierda 

Southeast Asian 

Fisheries Development 

center, Tibauan, Ilollo, 

Philippines, 2001 

36 

Kỹ thuật 

nuôi và 

sản xuất 

giống cua 

biển 

Một số vấn đề trong nuôi 

vỗ và sinh sản cua biển 

(Scylla sp.) 

Trần Ngọc Hải, 

Hassan Anuar, 

A.T. Law và 

Noor Azhar 

Shazili 

Tuyển tập công trình 

nghiên cứu khoa học. 

Trường Đại học Cần 

Thơ. 236 – 240, 2002 

Ảnh hưởng của mật độ 

ương lên sự phát triển và tỷ 

lệ sống của ấu trùng cua 

biển (Scylla 

paramamosain) trong mô 

hình nước xanh 

Trần Ngọc Hải 

và Trương Trọng 

Nghĩa 

Tạp chí khoa học 

Trường Đại học Cần 

Thơ. Trang 187 – 192, 

2004 

Bài giảng Sản xuất giống 

nước 
Trần Ngọc Hải 

Trường Đại học Cần 

Thơ, 2007 
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STT 
Tên môn 

học 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm 

xuất bản 

Ảnh hưởng của mật độ 

ương, Artemia và giá thể 

lên sự phát triển và tỷ lệ 

sống ấu trùng ghẹ xanh 

(Portunus pelagicus) 

Trần Ngọc Hải 

và Trần Minh 

Nhứt 

Tạp chí khoa học 

Trường Đại học Cần 

Thơ. Quyển 2. Trang 

124 – 132, 2008 

Hiện trạng kỹ thuật và hiệu 

quả kinh tế của các trại sản 

xuất giống cua biển ở Đồng 

Bằng Sông Cửu Long. 

Trần Ngọc Hải 

và Nguyễn 

Thanh Phương 

Tạp chí khoa học 

Trường Đại học Cần 

Thơ. Trang 279-288, 

2009 

Tìm hiểu một số biện pháp 

kỹ thuật nâng cao hiệu quả 

ương giống cua Scylla 

paramamosain 

Trần Thị Hồng 

Hạnh 

Luận văn thạc sĩ 

chuyên ngành Nuôi 

trồng Thủy sản, 2003 

37 
Khuyến 

ngư 

Khuyến nông 

A.W. van den 

Ban & H.S. 

Hawkins 

(Nguyễn văn 

Linh dịch) 

Nông Nghiệp, 1999 

Nguyên lý và phương pháp 

khuyến nông 

Chanoch 

Jacobsen 

Nông Nghiệp Hà Nội, 

1996 

Một số vấn đề về công tác 

khuyến ngư 

Đỗ Đoàn Hiệp, 

Phạm Trang và 

Nguyễn Thành 

Nông Nghiệp, 2001 

Bài giảng Khuyến Nông 
Nguyễn Thị Kim 

Nguyệt 

Trường Đại Học Cần 

Thơ, 2001 

38 

Kỹ thuật 

sản xuất 

giống tôm 

Kỹ thuật sản xuất giống 

tôm  
Lai Phước Sơn 

Trường Đại học Trà 

Vinh, 2011 

Kỹ thuật sản xuất giống 

tôm sú 
Phạm Văn Tình 

Nông nghiệp  Hà Nội, 

2000 

Improving penaeus 

monodon hatchery 

practices 

FAO 
Fisheries Technical 

Paper. No. 446, 2007 

Health management and 

biosecurity maintenance in 

white shrimp (Penaeus 

Vannamei) hatcheries in 

Latin America 

FAO 

Fisheries Technical 

Paper No 450, 2003 

 

Tình hình sản xuất giống 

tôm sú (Penaeus monodon) 

ở tỉnh Cà Mau và thành 

phố Cần Thơ 

Nguyễn Thanh 

Phương và CTV 

Tạp chí Nghiên cứu 

Khoa học 2006: 178-

186. Trường Đại học 

Cần Thơ 
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STT 
Tên môn 

học 
Tên giáo trình Tên tác giả 

Nhà xuất bản, năm 

xuất bản 

 Qui trình kỹ thuật sản xuất 

giống nhân tạo tôm he chân 

trắng 

Đào Văn Trí, 

Nguyễn Thành 

Vũ 

Viện nghiên cứu nuôi 

trồng thủy sản 3, 2007 

Better Management 

Practices (BMP) Manual  

for Black Tiger Shrimp 

(Penaeus monodon) 

Hatcheries in Viet Nam  

 

P. 

Chanatchakook., 

F. Corsin., M. 

Briggs 

Ministry of Fisheries, 

the Danida- funded 

SUMA (Support to 

Brackish Water and 

Marine Aquaculture) 

component and the 

Network of 

Aquaculture Centres in 

Asia-Pacific (NACA). 

2005 

Improving Penaeus Monodon 

Hatchery Practices 

 

FAO 

 

FAO Fisheries 

Technical Paper. No. 

446 

39 
Khởi 

nghiệp 

Khởi nghiệp tinh gọn 

Eric Ries (Dương 

Hiếu, Kim 

Phượng và Hiếu 

Trung dịch) 

Thời Đại, 2012 

Khởi nghiệp thành công: 

Thành lập và phát triển 

công ty riêng của bạn 

Michael H. 

Morris (Hà My 

dịch) 

Đại học Kinh tế quốc 

dân, 2010 

Entrepreneurship: Theory, 

Process, and Practice 

Donald F. 

Kuratko 

Cengage Learning, 

2016 

40 

Maketing 

trong thủy 

sản 

Những nguyên lý tiếp thị Philipkotler 
Thống kê, 2000 

 

Marketting căn bản Đinh Tiến Minh 
Trường ĐH Kinh tế 

TP.HCM, 2013 

Giáo trình Marketting NN Vũ Đình Thắng Thống kê, 2001 

Quản trị chiêu thị 

Hoàng Trọng, 

Hoàng Thị 

Phương Thảo 

Thống Kê, 2008 

Marketting nông nghiệp  
Nguyễn Nguyên 

Cự 
Hà Nội, 2008 

     

I. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Program 

guidelines) 

Chương trình đào tạo Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản trình độ đại học được soạn 

thảo để sử dụng tại Trường Đại học Trà Vinh. 
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 Toàn bộ khối lượng chương trình phải được thực hiện, phát huy triệt để khối 

lượng kiến thức quy định theo từng học phần cụ thể; kiến thức lý thuyết và thực hành 

phải có tính thống nhất, liên tục và bổ trợ cho nhau. 

 1. Một tín chỉ được tính tương đương 50 giờ học tập định mức của người học, 

bao gồm cả thời gian dự giờ giảng, giờ học có hướng dẫn, tự học, nghiên cứu, trải nghiệm 

và dự kiểm tra, đánh giá. 

 2. Đối với hoạt động dạy học trên lớp, một tín chỉ yêu cầu thực hiện tối thiểu 15 

giờ giảng hoặc 30 giờ thực hành, thí nghiệm, thảo luận, cụ thể như sau:  

= 15 giờ học lý thuyết 

= 30 giờ thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận 

3. Đối với hoạt động thực tập tại cơ sở, làm tiểu luận, bài tập lớn, làm đồ án, khoá 

luận tốt nghiệp, một tín chỉ yêu cầu thực hiện:  

= 45 giờ (~ 1 tuần) làm đồ án học phần 

= 40-60 giờ (~1-1,5 tuần) thực tập, thực hành tại trại thực nghiệm, trung 

tâm sản xuất, Bệnh viện của Trường Đại học Trà Vinh. 

= 60 giờ (~ 1,5 tuần) làm tiểu luận, niên luận, bài tập lớn, hoặc đồ án, khóa 

luận tốt nghiệp. 

= 80 giờ (~ 2 tuần) thực tập tại cơ sở bên ngoài, thực tập cuối khóa. 

= 120 giờ (~ 3 tuần) đối với học phần Dự án cộng đồng (nếu có).  

4. Độ dài thời gian cho: 

 Đồ án, khóa luận tốt nghiệp trình độ đại học = 7tín chỉ (~10 tuần) 

 Một giờ học được tính bằng 50 phút.  

   5. Học phần Anh văn không chuyên, học phần Kỹ năng mềm, học phần Dự án 

cộng đồng và các học phần đặc thù khác của trường được tổ chức và đánh giá theo quy 

định của Trường ĐHTV. 

J. ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Program 

evaluation and improvement) 

Việc rà soát, cải tiến CTĐT được thực hiện theo các qui định hiện hành của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và/hoặc theo qui định của các chuẩn kiểm định.  

 

TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

P. CHỦ TỊCH HĐ KH&ĐT 

 

 



Chương trình đào tạo Kỹ thuật Nuôi trồng thủy sản trình độ đại học        Chính quy (Co-op) 

 

Trường Đại học Trà Vinh                                                                                              52 

 

TS. Nguyễn Minh Hoà 
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K. CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

 

Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. 

Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng 

chính phủ phê duyệt khung trình độ Quốc gia Việt Nam.  

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGD-ĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGD-ĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm 

định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

Căn cứ Quyết định số 4493/QĐ-ĐHTV ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Hiệu 

trưởng trường Đại học Trà Vinh ban hành Quy định xây dựng, thẩm định và phát 

triển Chương trình đào tạo trình độ đại học, sau đại học của Trường Đại học Trà 

Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 3735/QĐ-ĐHTV ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Hiệu 

trưởng trường Đại học Trà Vinh ban hành chương trình đào tạo Kỹ thuật nuôi 

trồng thuỷ sản trình độ đại học hệ chính quy (Co-op).
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PHỤ LỤC B.II.2 - MA TRẬN CÁC HỌC PHẦN – CHUẨN ĐẦU RA CTĐT 

Học 

kỳ 
Học phần 

PLO1 

(3 K) 

PLO2 

(3 K) 

PLO3 

(5 K) 

PLO4 

(6 K) 

PLO5 

(3 S) 

PLO6 

(4 S) 

PLO7 

(4 S) 

PLO8 

(3 S) 

PLO9 

(4 S) 

PLO10 

(4 S) 

PLO11 

(3 A) 

PLO12 

(3 A) 

1 

Giáo dục thể 

chất 1* 
            

Giáo dục Quốc 

phòng- An ninh 
I I   I I I    I  

Anh văn không 

chuyên 1 
 

I 

TU 
  

I 

TUA 

I 

TU 

I 

TUA 
    

I 

TU 

Triết học-  Mác 

Lênin 
 

I 

TUA 
   

I 

TUA 

R 

TU 
   

R 

TU 
 

Tin học ứng 

dụng cơ bản 

I 

TUA 
   

R 

TUA 

R 

TUA 

R 

TUA 
  

M 

TUA 
 

I 

TU 

Pháp luật đại 

cương 

I 

TU 

I 

TUA 
   

I 

TUA 

I 

TU 

I 

TU 
  

R 

TUA 
 

Sinh học đại 

cương 

I 

TUA 
    

I 

UA 

I 

T 

I 

T 
  

I 

TU 

I 

TU 

Nhập môn thủy 

sản 

I 

A 

I 

TA 

  R 

TA 

I 

T 

I 

A 

   I 

A 

I 

A 

2 

Giáo dục thể 

chất 2 
            

Anh văn không 

chuyên 2 
 

I 

TU 
  

R 

TUA 

R 

TU 

I 

TUA 
    

I 

TU 

Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 
 

I 

TUA 
   

I 

T 

R 

TU 
 

R 

T 
   

Kỹ năng mềm TUA TUA   TUA TUA TUA  TUA    
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Học 

kỳ 
Học phần 

PLO1 

(3 K) 

PLO2 

(3 K) 

PLO3 

(5 K) 

PLO4 

(6 K) 

PLO5 

(3 S) 

PLO6 

(4 S) 

PLO7 

(4 S) 

PLO8 

(3 S) 

PLO9 

(4 S) 

PLO10 

(4 S) 

PLO11 

(3 A) 

PLO12 

(3 A) 

Công trình và 

thiết bị nuôi 

trồng thủy sản 

R 

TU 

I 

TU 

R 

TUA 

I 

TU 

R 

TU 

R 

TUA 

R 

TUA 

R 

TUA 

R 

TUA 

R 

TUA 

R 

TU 

R 

TU 

Động thực vật 

thủy sinh 

I 

TUA 

I 

TUA 

I 

TUA 

R 

TUA 

R 

UA 

R 

UA 

R 

TUA 

I 

TUA 

R 

TUA 

R 

TUA 

R 

TU 

R 

TU 

Thực tập nhận 

thức 

I 

TU 

I 

TU 

R 

TUA 

I 

TUA 

I 

TU 

R 

TU 

R 

TU 

I 

T 

R 

TU 

R 

TU 

M 

TUA 

R 

TU 

Biến đổi khí hậu 

và khả năng ứng 

phó 

I 

TUA 

R 

TUA 

R 

TUA 
 

R 

UA 

R 

UA 

R 

TUA 

R 

TUA 
 

I 

TUA 

R 

TU 

R 

TU 

Sinh thái thủy 

sinh vật 

I 

T 
 

I 

TU 

I 

TU 

R 

TU 

R 

TU 

R 

TU 
   

R 

T 

I 

T 

Đánh giá tác 

động môi 

trường 

I 

TUA 

I 

TUA 
  

R 

TUA 

R 

TUA 

M 

TUA 
 

R 

TUA 

R 

TUA 

R 

TU 

R 

TU 

An toàn lao 

động 

R 

TUA 

I 

TU 

M 

TUA 

R 

TUA 

R 

TUA 

M 

TUA 

R 

TUA 

M 

TUA 

R 

TUA 

R 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

Luật và chính 

sách phát triển 

thủy sản 

I 

TU 

R 

TU 

R 

TU 
 

I 

TU 

R 

TUA 

R 

TUA 

R 

TUA 

R 

TUA 

R 

TUA 

R 

TU 

R 

TU 

3 
Giáo dục thể 

chất 3 
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Học 

kỳ 
Học phần 

PLO1 

(3 K) 

PLO2 

(3 K) 

PLO3 

(5 K) 

PLO4 

(6 K) 

PLO5 

(3 S) 

PLO6 

(4 S) 

PLO7 

(4 S) 

PLO8 

(3 S) 

PLO9 

(4 S) 

PLO10 

(4 S) 

PLO11 

(3 A) 

PLO12 

(3 A) 

Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 
 

I 

TUA 
   

I 

TU 

R 

TU 
   

R 

TU 
 

Anh văn không 

chuyên 3 
 I 

TUA 
  

R 

TUA 

R 

TUA 

R 

TUA 
    

R 

TU 

Quản lý chất 

lượng nước 

trong nuôi trồng 

thủy sản 

R 

TUA 

R 

TUA 

R 

TU 

M 

TUA 

R 

UA 

R 

TUA 

R 

UA 

R 

TUA 

M 

TU 

R 

TU 

M 

U 

R 

U 

Vi sinh thủy sản 
I 

T 
 

I 

TU 

I 

TUA 

R 

TU 

R 

TU 

R 

TU 

I 

TUA 

I 

T 

R 

TU 

R 

TU 

R 

TU 

Hình thái, phân 

loại động vật 

thủy sản 

I 

TU 
   

R 

TUA 

R 

TUA 

R 

T 
  

R 

TU 

R 

TU 

R 

TU 

Dinh dưỡng và 

thức ăn thủy sản 

R 

TUA 

R 

TUA 

M 

TUA 

R 

TU 

R 

TUA 

M 

TUA 

R 

TUA 

R 

TUA 

M 

TUA 

R 

TU 

R 

TU 

R 

TU 

Sinh vật chỉ thị 
I 

TUA 

I 

TUA 
 

R 

TUA 

I 

UA 

I 

UA 

R 

TUA 
 

R 

TUA 

R 

TUA 

I 

TU 

R 

TU 

Nuôi thủy 

sảnkết hợp 

I 

TUA 

I 

TUA 

R 

TUA 

R 

TU 

R 

TU 

R 

TU 

R 

TU 

M 

TUA 

M 

TUA 

R 

TU 

R 

TU 

M 

TU 
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Học 

kỳ 
Học phần 

PLO1 

(3 K) 

PLO2 

(3 K) 

PLO3 

(5 K) 

PLO4 

(6 K) 

PLO5 

(3 S) 

PLO6 

(4 S) 

PLO7 

(4 S) 

PLO8 

(3 S) 

PLO9 

(4 S) 

PLO10 

(4 S) 

PLO11 

(3 A) 

PLO12 

(3 A) 

4 

Anh văn không 

chuyên 4 
 

I 

TUA 
  

M 

TUA 

M 

TUA 

R 

TUA 
    

R 

TU 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 
 

I 

TUA 
   

I 

TU 

R 

TU 
   

R 

TU 
 

Sinh lý động vật 

thủy sản 

I 

TU 
 

I 

TU 

I 

TUA 

R 

TU 

R 

TU 

R 

TU 

I 

TUA 

I 

TUA 

R 

TU 

R 

TU 

R 

TU 

Kỹ thuật nuôi 

thức ăn tự nhiên 

R 

TUA 

I 

TUA 

M 

TUA 

R 

TUA 

R 

UA 

R 

UA 

R 

TUA 

M 

UA 

M 

TUA 

R 

UA 

R 

TU 

M 

TU 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

R 

TUA 

R 

TUA 

R 

TUA 
 

R 

TUA 

R 

TUA 

R 

TUA 
 

R 

TUA 

R 

TUA 

R 

TUA 

R 

TUA 

Co-op 1 R I M R R M R M R R M M 

Quản lý và bảo 

vệ nguồn lợi 

thủy sản 

I 

TUA 

I 

TUA 
 

R 

TUA 

I 

UA 

I 

UA 

I 

UA 

R 

TUA 
  

R 

U 

R 

U 

Tài nguyên 

sinh vật biển 

I 

TU 
   

R 

TUA 

I 

UA 

I 

TU 
  

I 

T 

R 

U 

I 

U 

Công nghệ sinh 

học ứng dụng 

trong thủy sản 

I 

TUA 

I 

 

I 

TU 

R 

TUA 

R 

TUA 

R 

TUA 

R 

TUA 

 

 

R 

TU 

R 

TUA 

M 

T 

R 

TU 
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Học 

kỳ 
Học phần 

PLO1 

(3 K) 

PLO2 

(3 K) 

PLO3 

(5 K) 

PLO4 

(6 K) 

PLO5 

(3 S) 

PLO6 

(4 S) 

PLO7 

(4 S) 

PLO8 

(3 S) 

PLO9 

(4 S) 

PLO10 

(4 S) 

PLO11 

(3 A) 

PLO12 

(3 A) 

5 

Lịch sử Đảng 

cộng sản Việt 

Nam 

 
I 

TUA 
    

R 

TU 
     

 Bệnh cá 
I 

TU 
 

R 

TUA 

M 

TUA 

R 

TU 

R 

TU 

R 

TU 

M 

TUA 

M 

TUA 

R 

TUA 

R 

TU 

R 

TU 

 

Kỹ thuật nuôi 

giáp xác và thân 

mềm 

R 

TU 

I 

TU 

M 

TUA 

M 

TUA 

R 

TU 

R 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

R 

TUA 

M 

TUA 

 Kỹ thuật nuôi cá 
I 

TUA 

I 

TUA 

M 

TUA 

R 

TUA 

R 

TU 

R 

TU 

R 

TU 

M 

TUA 

M 

TUA 

R 

TU 

    R 

TU 

M 

TU 

 Bệnh tôm 
I 

TUA 

R 

TUA 

R 

TU 

M 

TUA 

R 

UA 

R 

TUA 

M 

TUA 

R 

TUA 

M 

TUA 

R 

TU 

M 

U 

R 

U 

 

Thuốc và hóa 

chất trong thủy 

sản 

I 

T 

I 

T 

I 

T 

I 

T 

R 

TU 

R 

TU 

R 

TU 

R 

TU 

R 

TU 

I 

T 

M 

TUA 

M 

TUA 

6 

Anh văn chuyên 

ngành 

R 

TUA 

R 

TUA 
 

R 

TUA 

M 

UA 

M 

UA 

M 

TUA 
  

I 

TUA 
 

R 

TU 

Kỹ thuật sản 

xuất giống và 

R 

TUA 
 

M 

TUA 

M 

TUA 

R 

UA 

M 

UA 

M 

UA 

M 

TUA 

M 

TUA 

R 

TUA 

M 

U 

M 

U 



Chương trình đào tạo Kỹ thuật Nuôi trồng thủy sản trình độ đại học        Chính quy (Co-op) 

 

Trường Đại học Trà Vinh                                                                                              59 

Học 

kỳ 
Học phần 

PLO1 

(3 K) 

PLO2 

(3 K) 

PLO3 

(5 K) 

PLO4 

(6 K) 

PLO5 

(3 S) 

PLO6 

(4 S) 

PLO7 

(4 S) 

PLO8 

(3 S) 

PLO9 

(4 S) 

PLO10 

(4 S) 

PLO11 

(3 A) 

PLO12 

(3 A) 

nuôi tôm càng 

xanh 

Kỹ thuật sản 

xuất giống cá 

I 

T 

I 

T 

M 

TUA 

R 

TU 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

R 

T 

R 

TUA 

M 

TUA 

R 

T 

Thống kê và thí 

nghiệm trong 

thủy sản 

R 

TU 

R 

TU 
  

R 

TU 

R 

TU 

R 

TU 
  

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

Co-op 2 
M 

TUA 

R 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

R 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

Kỹ thuật nuôi 

và sản xuất 

giống thuỷ đặc 

sản 

R 

TU 

I 

TU 

M 

TUA 

M 

TUA 

R 

TU 

R 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

R 

TUA 

M 

TUA 

Kỹ thuật nuôi 

và sản xuất 

giống cua biển 

R 

TUA 
 

M 

TUA 

M 

TUA 

R 

UA 

M 

UA 

M 

UA 

M 

TUA 

M 

TUA 

R 

TUA 

M 

U 

M 

U 

Kỹ thuật nuôi 

và sản xuất 

giống cá cảnh 

R 

TUA 

I 

TA 

M 

TUA 

M 

TUA 

R 

TA 

R 

TA 

R 

TA 

M 

TUA 

M 

TUA 

R 

TA 

R 

TU 

R 

TU 

7 

Quản lý sức 

khỏe động vật 

thủy sản 

I 

T 

I 

T 

I 

T 

R 

TU 

R 

TU 

R 

TU 

M 

TUA 

R 

TU 

R 

TU 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 
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Học 

kỳ 
Học phần 

PLO1 

(3 K) 

PLO2 

(3 K) 

PLO3 

(5 K) 

PLO4 

(6 K) 

PLO5 

(3 S) 

PLO6 

(4 S) 

PLO7 

(4 S) 

PLO8 

(3 S) 

PLO9 

(4 S) 

PLO10 

(4 S) 

PLO11 

(3 A) 

PLO12 

(3 A) 

Miễn dịch thủy 

sản 

I 

T 

I 

T 

I 

T 

R 

TU 

R 

TU 

R 

TU 

M 

TUA 

I 

T 

I 

T 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

Khuyến ngư I 

T 
 

I 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

R 

TUA 
 

M 

TUA 

R 

TUA 

M 

TUA 

R 

TU 

I 

T 

Kỹ thuật sản 

xuất giống tôm 

R 

TUA 

I 

TA 

M 

TUA 

M 

TUA 

R 

TA 

R 

UA 

R 

UA 

M 

TUA 

M 

TUA 

R 

TA 

R 

TU 

R 

TU 

Quản lý kinh tế 

trong  thủy sản 
 

I 

TA 
  

R 

TUA 

R 

TUA 

I 

A 
 

M 

TUA 

R 

TUA 

I 

TA 

R 

TUA 

Khởi nghiệp 
R 

TU 

R 

TU 

M 

UA 

R 

TU 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

R 

TU 

R 

TU 

R 

TU 

R 

TU 

M 

TUA 

Marketing trong 

thủy sản 
 

I 

TA 
  

R 

TUA 

R 

TUA 

I 

A 
 

M 

TUA 

R 

TUA 

I 

TA 

R 

TUA 

Co-op 3 
M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

8 
Đồ án tốt 

nghiệp 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 
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Học 

kỳ 
Học phần 

PLO1 

(3 K) 

PLO2 

(3 K) 

PLO3 

(5 K) 

PLO4 

(6 K) 

PLO5 

(3 S) 

PLO6 

(4 S) 

PLO7 

(4 S) 

PLO8 

(3 S) 

PLO9 

(4 S) 

PLO10 

(4 S) 

PLO11 

(3 A) 

PLO12 

(3 A) 

 
Hoặc học học 

phần thay thế 

            

 
Tiểu luận tốt 

nghiệp 

M 

TUA 

R 

TUA 

R 

TUA 

R 

TUA 

R 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

R 

TUA 

M 

TUA 

M 

TUA 

 

Ứng dụng vi 

sinh trong thủy 

sản 

R 

TU 

R 

TU 

R 

TUA 

R 

TUA 

R 

TU 

R 

TU 

R 

TU 

R 

TUA 

M 

TUA 

R 

TUA 

R 

TU 

R 

TU 

 
Độc chất học 

thủy vực 

R 

TU 

R 

TU 

R 

TUA 

R 

TUA 

R 

TU 

R 

TU 

R 

TU 

M 

TUA 

M 

TUA 

R 

TUA 

M 

TU 

M 

TU 

 

Chú thích: 

 PI (Program indicators): Các nội hàm chính, quan trọng của PLO; các tuyên bố hỗ trợ cho PLO; công cụ để thể hiện các kết quả 

cụ thể kỳ vọng người học sẽ đạt được PLO. Các PI phải đo lường, đánh giá được và được xây dựng từ nội hàm của PLO tương 

ứng. Trường hợp PLO chỉ có 1 nội hàm duy nhất thì không cần xây dựng PI đối với PLO đó.  

 Trình độ năng lực của PLO: Yêu cầu của các bên liên quan, đặc biệt là nhà sử dụng lao động, về mức độ thành thạo/thuần thục 

của sinh viên tốt nghiệp đối với từng PLO. Dữ liệu này lấy ra từ kết quả khảo sát PLO. 

Trình độ năng lực (theo thang đo Bloom) 

CĐR về nhận thức (K) 

(kiến thức và lập luận) 

CĐR về Kỹ năng tâm vận (S) 

(các kỹ năng đòi hỏi sự vận động và thao tác) 

CĐR về Thái độ (A) 

(thái độ và giá trị của người học) 

1 (0.0 – 2.0): Có biết qua/có nghe qua 1 (0.0 – 2.0): Có thể bắt chước  
1 (0.0 – 2.0): Thể hiện sự lắng nghe 

và tiếp nhận ý kiến của người khác   
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Trình độ năng lực (theo thang đo Bloom) 

CĐR về nhận thức (K) 

(kiến thức và lập luận) 

CĐR về Kỹ năng tâm vận (S) 

(các kỹ năng đòi hỏi sự vận động và thao tác) 

CĐR về Thái độ (A) 

(thái độ và giá trị của người học) 

2 (2.0 – 3.0): Có hiểu biết/có thể tham 

gia 
2 (2.0 – 3.0): Có thể thực hiện theo chỉ dẫn  

2 (2.0 – 3.0): Thể hiện sự sẵn sàng 

thay đổi ý thức, hành vi  

3 (3.0 – 3.5): Có khả năng ứng dụng 3 (3.0 – 3.5): Có thể thực hiện thuần thục 
3 (3.0 – 3.5): Thể hiện sự tôn trọng 

một giá trị đạo đức 

4 (3.5 – 4.0): Có khả năng phân tích 

(S) 

4 (3.5 – 4.5): Có thể phối hợp nhiều kỹ năng để 

thực hiện công việc 

4 (3.5 – 4.5): Có khả năng liên hệ, 

tổng hợp và hệ thống các giá trị đạo 

đức  

5 (4.0 – 4.5): Có khả năng đánh giá (S) 
5 (4.5 – 5.0): Có thể thực hiện kỹ năng/công việc 

như một phản xạ tự nhiên.  

5 (4.5 – 5.0): Thể hiện tính cách/thái 

độ/giá trị bản thân đã được định 

hình/thay đổi. 

6 (4.5 – 5.0): Có khả năng tổng 

hợp/sáng tạo (S) 

 

 Mức độ đóng góp của các học phần vào việc đạt được các PLO/PI:  

 I (Introduced): Học phần có hỗ trợ đạt được PLO/PI và ở mức giới thiệu/bắt đầu. 

 R (Reinforced): Học phần có hỗ trợ đạt được PLO/PI và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu. Ở những học phần này người học 

có nhiều cơ hội thực hành, thí nghiệm, thực tế … 

 M (Mastery): Học phần hỗ trợ mạnh mẽ người học trong việc thuần thục/thành thạo hay đạt được PLO/PI.  

 TUA: 

 T (Teach): Học phần có dạy các nội dung liên quan trực tiếp đến PLO/PI.  

 U (Utilize): Học phần có cho người học vận dụng kiến thức/thực hành kỹ năng liên quan trực tiếp đến PLO/PI. 

 A (Assess): Học phần có bài kiểm tra đánh giá (cho điểm) kiến thức/kỹ năng liên quan trực tiếp đến PLO/PI. 

 



Chương trình đào tạo Kỹ thuật Nuôi trồng thủy sản trình độ đại học        Chính quy (Co-op) 

 

Trường Đại học Trà Vinh                                                                                              63 

 

 

PHỤ LỤC C.III                     SƠ ĐỒ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

 

     A                       B Học phần tiên quyết                  


